


BÀI 26. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở NAM TRUNG BỘ 
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
– Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.
– Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế.
– Trình bày được tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển các ngành kinh tế biển; thuỷ điện, khoáng sản (bôxit); cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và du lịch.
– Sử dụng được bản đồ, bảng số liệu để trình bày về thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển của vùng.
– Phân tích được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh.
B. KIẾN THỨC CƠ BẢN
	I. KHÁI QUÁT
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Nam Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng. Năm 2025, diện tích tự nhiên của vùng khoảng 99,1 nghìn km2.
- Đây là vùng có diện tích lớn nhất nước ta (chiếm gần 30 % diện tích của cả nước). 
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	- Vùng tiếp giáp với Bắc Trung Bộ ở phía Bắc, Đông Nam Bộ ở phía Nam; tiếp giáp với hai nước láng giềng Lào (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) và Cam-pu-chia (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) ở phía tây; phía đông là biển Đông rộng lớn với rất nhiều đảo vào quẩn đảo.
- Trong vùng có 4 đặc khu: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hoà), Phú Quý (Lâm Đồng). 
- Đây là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế và đối ngoại; nằm trên các trục đường giao thông huyết mạch theo chiều bắc - nam và đông - tây; đồng thời là cửa ngõ ra biển của một số nước trong khu vực Đông Nam Á. 


- Vị trí địa lí tạo cho vùng có nhiều thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hoá với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
2. Dân số
- Năm 2025, số dân của vùng khoảng 15,9 triệu người (chiếm 15,7% số dân cả nước), mật độ dân số đạt 160 người/km2, thấp hơn so với mật độ dân số trung bình của cả nước. Dân cư phân bố tập trung ở đồng bằng ven biển; vùng núi và cao nguyên phía tây thưa dân hơn.
- Nam Trung Bộ là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc như: Kinh, Chăm, Cơ-tu, Hrê, Xơ-đăng, Ba na, Gia-rai, Ê-đê, Mường, H’mông,... Phong tục tập quán của mỗi dân tộc cùng với lịch sử hình thành lâu đời đã tạo cho vùng sự đa dạng về bản sắc và nét văn hoá đặc trưng riêng. Cộng đồng các dân tộc Nam Trung Bộ luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng.
- Số dân thành thị: 5598,4 nghìn người, tỉ lệ dân thành thị đạt 35,2% (năm 2024).
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Hình 26.1. Sơ đồ kiến thức Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Nam Trung Bộ
(Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên)
II.THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Thế mạnh
a) Điều kiện tự nhiên
- Địa hình và đất: Địa hình và đất đai phân hoá theo chiều Tây – Đông thuận lợi phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng.
   + Phía tây là các cao nguyên badan xếp tầng như Kon Tum, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh. Trên các cao nguyên có đất badan màu mỡ, thuận lợi cho việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm quy mô lớn.  
  + Phía đông là dải đồng bằng duyên hải, đường bờ biển dài, thềm lục địa sâu thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.
- Biển: tất cả các tỉnh ở Nam Trung Bộ đều giáp biển, nhiều vịnh nước sâu kín gió thích hợp xây dựng cảng biển nước sâu, phát triển giao thông cận tải biển; Nguồn hải sản phong phú: tổng trữ lượng hải sản lớn, nhiều hải sản có giá trị như tôm he, tôm hùm, cá mú, cá ngừ, ngọc trai,… Các ngư trường Khánh Hoà - Lâm Đồng - TP. Hồ Chí Minh, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ven biển có nhiều đầm, phá thuận lợi cho phát triển ngành thuỷ sản; Dọc bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp và các bán đảo, đảo có cảnh quan phong phú thuận lợi phát triển du lịch biển.
- Khí hậu: Nam Trung Bộ có cường độ bức xạ mặt trời lớn, nhiều nắng quanh năm, thích hợp để khai thác điện mặt trời. Đồng thời, gió mạnh và ổn định cũng tạo tiềm năng lớn cho phát triển điện gió trên đất liền và ngoài khơi. Khí hậu phân hoá rõ rệt theo mùa, với mùa khô kéo dài, thuận lợi cho phát triển du lịch, nhất là du lịch biển và phơi sấy, bảo quản nông sản. Ngoài ra, khu vực phía tây có khí hậu phân hoá theo độ cao, tạo cơ cấu cây trồng đa dạng.
- Nguồn nước: hệ thống sông ngòi ngắn, dốc nên có giá trị về thuỷ điện và khả năng xây dựng hồ chứa để điều tiết nước. Ngoài ra, trong vùng còn có một số hồ tự nhiên và nguồn nước ngầm khá phong phú.
- Rừng: vùng có độ che phủ rừng khá lớn, hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng sinh học cao, không chỉ có giá trị bảo tồn mà còn tạo tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái và các dịch vụ môi trường rừng.
- Khoáng sản: nổi bật là bô-xít tập trung ở các cao nguyên (trữ lượng hơn 8,2 tỉ tấn), ti-tan và muối phân bố ở ven biển, dầu khí ở thềm lục địa, khoáng sản vật liệu xây dựng,…
b) Điều kiện kinh tế - xã hội
- Dân cư và lao động: vùng có cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế. Bên cạnh đó, bản sắc văn hoá đa dạng của các cộng đồng dân cư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là du lịch văn hoá.
- Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật: hệ thống hạ tầng đang từng bước hoàn thiện với nhiều cảng biển trọng điểm, các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng các cảng hàng không quốc tế (Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương) và nội địa (Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột). Các khu kinh tế và khu công nghiệp lớn như Vân Phong, Dung Quất, Nhơn Hội,… đang tạo động lực thúc đẩy công nghiệp của vùng. 
- Chính sách: Nhà nước có nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế biển, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững và du lịch chất lượng cao.
- Thị trường: đây là cửa ngõ xuất khẩu hàng hoá quan trọng thông qua hệ thống cảng biển, đồng thời có mối liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn ở vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ.
2. Hạn chế
- Đồng bằng ở vùng Nam Trung Bộ khá nhỏ hẹp và bị chia cắt mạnh, làm gia tăng chi phí xây dựng và phát triển hạ tầng. Quá trình khai thác khoáng sản như bô-xít và ti-tan có thể gây rủi ro môi trường lớn nếu biện pháp quản lí và giám sát hiệu quả thiếu chặt chẽ.
- Khí hậu với mùa khô kéo dài có thể gây hạn hán, thiếu nước và nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Một số khu vực còn đối mặt với nguy cơ sa mạc hoá cục bộ, đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng. 
- Vùng thường hứng chịu các cơn bão mạnh, kéo theo hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng, xói lở bờ biển và nước dâng do bão.
- Nam Trung Bộ còn thiếu lao động kĩ thuật, có trình độ chuyên môn cao. Hệ thống hậu cần và dịch vụ logistics chưa phát triển đồng bộ; sức mua trong nội vùng,đặc biệt ở nông thôn, miền núi còn thấp.
[image: ]
Hình 26.2. Sơ đồ kiến thức thế mạnh và hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế Nam Trung Bộ (Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên)
III. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH KINH TẾ 
	Ngành kinh tế
	Tình hình phát triển, phân bố và định hướng

	1. Khai thác và nuôi trồng hải sản
	- Sản lượng hải sản đứng thứ 2 cả nước sau vùng ĐBSCL.
- Khai thác:
+ Phát triển mạnh, chiếm hơn 90% sản lượng hải sản.
+ Sản phẩm khai thác ngày càng đa dạng.
+ Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng: Quảng Ngãi, Khánh Hòa,…
- Nuôi trồng:
+ Diện tích nuôi trồng khoảng 22 nghìn ha.
+ Sản lượng nuôi trồng ngày càng tăng.
+ Đầu tư thâm canh, đa dạng hoá loài nuôi.
+ Đã hình thành một số vùng nuôi tôm thâm canh với quy mô lớn (Đắk Lắk, Khánh Hoà,...).
- Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng.
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG Ở NAM TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Khai thác 
	921,7
	1 164,8
	1 249,3

	Nuôi trồng 
	117,4
	138,4
	165,9


 Nguồn: Cục Thống kê các năm 2016, 2021 và 2025)
     - Hướng phát triển:
+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất: tàu thuyền, bến cảng, giao thông…
+ Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
+ Ổn định thị trường.
+ Phát triển theo hướng bền vững…

	2. Giao thông vận tải biển
	- Có nhiều cảng biển và dịch vụ vận tải biển phát triển.
- Các cảng biển tổng hợp: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số cảng tổng hợp ở địa phương.
- Bến cảng Vân Phong (thuộc cảng Khánh Hoà) đang được xây dựng để trở thành bến cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất của nước ta.
- Khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển và năng lực bốc dỡ ngày càng tăng.
- Các tuyến đường biển quan:
+ Đà Nẵng - TP HCM, Đà Nẵng - Hải Phòng, Đà Nẵng - Xin-ga-po, Đà Nẵng - Tô-ky-ô,…
- Hướng phát triển: 
+ Tăng cường đầu tư CSVC, hạ tầng.
+ Tăng cường mối liên kết các tỉnh trong vùng, với vùng khác và với nước ngoài…

	3. Du lịch
	- Phát triển nhanh trong những năm gần đây, cả về số lượt khách, doanh thu và cơ sở hạ tầng du lịch.
- Những địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh: Đà Nẵng, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng,...
- Sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao.
- Đang tiếp tục được chú trọng đầu tư để phát triển.
DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH Ở NAM TRUNG BỘ,
GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Doanh thu du lịch 
	1 851,4
	1 049
	11 670,7


(Nguồn: Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ, năm 2025)
- Hướng phát triển:
+ Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo
+ Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất
+ Tăng cường liên kết vùng và quốc tế
+ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của vùng…

	4. Khai thác khoáng sản
	- Khai thác bô-xít:
+ Có 2 tổ hợp khai thác bô-xít (A-lu-min) tại Tân Rai và Nhân Cơ (Lâm Đồng).
+ Sản lượng: trên 5 triệu tấn (năm 2024).
+ Hầu hết sản phẩm a-lu-min được xuất khẩu.
SẢN LƯỢNG A-LU-MIN CỦA LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2018 – 2024 (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2018
	2020
	2024

	Sản lượng a-lu-min 
	1 295,0
	1 391,7
	1 501,3


       (Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, năm 2025)
- Khai thác dầu khí:
+ Khai thác dầu khí gần đảo Phú Quý
+ Có nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).
- Nghề làm muối:
+ Khá phát triển.
+ Các cánh đồng muối nổi tiếng: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Khánh Hoà).
- Khai thác các loại khoáng sản khác: cát thuỷ tinh (Khánh Hoà, Lâm Đồng), ti-tan (Gia Lai, Lâm Đồng), nước khoáng (Khánh Hoà, Lâm Đồng)
- Hướng phát triển:
+ Ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại.
+ Cần gắn với chế biến.
+ Bảo vệ rừng. 
+ Bảo vệ môi trường…

	Hình 26.3. Sơ đồ kiến thức phát triển và phân bố một số ngành kinh tế Nam Trung Bộ
(Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên)
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	5. Thủy điện
	- Hình thành các bậc thang thuỷ điện trên các hệ thống sông:
+ Trên lưu vực sông Sê San: Ialy (720 MW), Sê San 3 (260 MW), Sê San 4 (360 MW),…
+ Trên lưu vực sông Srêpôk: Buôn Kuốp (280 MW), Buôn Tua Srah (86 MW), Srêpôk 3 (220 MW),…
+ Trên lưu vực sông Ba: Krong H’Năng (64 MW), Sông Hinh (70 MW) và Sông Ba Hạ (220 MW).
+ Trên hệ thống sông Đồng Nai: Đồng Nai 3 (180 MW), Đồng Nai 4 (340 MW),…
- Hướng phát triển:
+ Duy trì và vận hành hiệu quả các nhà máy hiện có
+ Kết hợp với năng lượng tái tạo
+ Có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực…

	6. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
	- Là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm
lớn của nước ta.
- Cơ cấu cây công nghiệp đa dạng.
- Đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển cây công nghiệp.
- Tình hình phát triển và phân bố các cây công nghiệp chính:
+ Cà phê: 
> Là vùng trồng cà phê lớn nhất nước ta.
> Phân bố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai.
+ Cao su:
> Diện tích lớn thứ 2 cả nước.
> Phân bố: Gia Lai, Quảng Ngãi.
+ Hồ tiêu:
> Dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng.
> Phân bố: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai,...
+ Chè:
> Diện tích đứng thứ 2 cả nước.
> Phân bố: Lâm Đồng, Gia Lai,...
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở NAM TRUNG BỘ, NĂM 2024
	Cây công nghiệp lâu năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Cao su
	285,2
	328,6

	Cà phê
	678,8
	1 933,4

	Chè
	9,3
	118,2

	Điều
	124,9
	118,1

	Hồ tiêu
	74,8
	186,6


                               (Nguồn: Cục Thống kê năm 2025)
- Hướng phát triển:
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến
- Xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu…

	7. Phát triển lâm nghiệp
	- Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng:
+ Chú trọng giữ vững diện tích rừng tự nhiên.
+ Diện tích rừng trồng có xu hướng tăng.
+ Thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp.
+ Giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng.
- Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản:
+ Sản lượng gỗ khai thác tăng.
+ Đã chú ý ở khâu chế biến.
+ Sản phẩm gỗ chế biến sâu còn ít.
+ Khai thác các lâm sản khác như: tre, luồng, song mây, nhựa thông,…
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC Ở NAM TRUNG BỘ  SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2024
	Năm
	Cả nước
	Nam Trung Bộ

	Diện tích rừng (nghìn ha)
	14874,3
	5085,2

	Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)
	23968,3
	8190,9


 - Hướng phát triển:
+ Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ.
+ Đẩy mạnh việc bảo vệ và phát triển rừng
+ Phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng
+ Phát triển nông lâm kết hợp.

	[image: ]


Hình 26.4. Sơ đồ kiến thức phát triển một số ngành kinh tế Nam Trung Bộ
(Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên)
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI QUỐC PHÒNG AN NINH 
- Việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng không chỉ đem lại sự giàu mạnh cho các địa phương mà còn góp phần trực tiếp vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và biển đảo.
- Kinh tế phát triển tạo cơ sở đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- Phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và xây dựng kinh tế - quốc phòng giúp bảo vệ biên giới trên đất liền; đồng thời phát triển kinh tế biển xanh, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các ngành kinh tế biển, khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo.
- Khai thác hiệu quả các cửa khẩu, cảng biển quốc tế sẽ góp phần tăng cường hợp tác kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, từ đó giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong đối ngoại và hội nhập.
[image: ]
Hình 26.5. Sơ đồ kiến thức Ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh vùng Nam Trung Bộ
(Nguồn GV Nguyễn Minh Chiến – THPT Kim Liên)


C. TỪ CHÌA KHÓA VÀ ĐÁP ÁN 
	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN

	I. KHÁI QUÁT 

	Nam Trung Bộ có vị trí đặc biệt quan trọng về
	quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, giao thương trong nước và thế giới.

	Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng chủ yếu do:
	· Ấn ngữ một vùng trên cao, rộng, có đường biên giới dài, giáp Lào và Cam-pu-chia.
· Giáp vùng biển rộng lớn với 2 quần đảo ngoài xa (Hoàng Sa, Trường Sa).

	Nam Trung Bộ giáp vùng biển rộng lớn → 
	có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển các ngành kinh tế biển.

	Vùng có nhiều đảo và quần đảo →.
	có ý nghĩa quan trọng về kinh tế và quốc phòng an ninh

	Nam Trung Bộ lãnh thổ nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, là cửa ngõ ra biển mở rộng của khu vực Đông Nam Á
	thuận lợi phát triển kinh tế theo hướng mở và đẩy mạnh hoạt động giao thương kinh tế với các nước, các vùng kinh tế khác ở nước ta.

	II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐÓI VỚI PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ BIẾN 

	Bề mặt địa hình cao nguyên tương đối bằng phẳng, diện tích đất ba dan lớn ở Nam Trung Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho
	quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn có mức độ tập trung cao.

	Nhân tố được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến sự có mặt của cây cà phê ở Nam Trung Bộ là
	đất badan màu mỡ.

	Điều kiện thuận lợi nhất của Nam Trung Bộ để phát triển cây công nghiệp lâu năm là
	đất badan màu mỡ, rộng lớn.

	Địa hình kết hợp cảnh quan đẹp, khí hậu phân hóa theo độ cao tạo thuận lợi cho
	phát triển du lịch

	Đường bờ biển dài, nhiều khúc khuỷu, vùng vịnh kín gió, gắn với tuyến đường biển quốc tế
	thích hợp xây dựng, xây dựng cảng biển nước sâu, phát triển giao thông vận tải biển.. 

	Dọc bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp, gần với các hòn đảo có cảnh quan phong phú
	thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch biển, đảo.

	Đường bờ biển dài, vùng biển rộng với nhiều ngư trường, thềm lục địa, nhiều vùng vịnh, đầm phá
	thuận lợi phát triển ngành thủy sản với các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng.

	Động lực cho các ngành kinh tế biển trong vùng Nam Trung Bộ là
	tài nguyên biển

	Khí hậu cận xích đạo, có sự hoạt động quanh năm
	thuận lợi cho các ngành kinh tế biển hoạt động quanh năm.. 

	hí hậu cận xích đạo, có sự phân hoá theo mùa và theo độ cao, nhiều khô kéo dài thích hợp cho
	phơi sấy, bảo quản nông sản.. 


	Khí hậu phân hóa theo độ cao nên vùng
	có thể đa dạng hóa cây trồng có nguồn gốc nhiệt đới và cây có nguồn gốc ôn nhiệt.. 

	Khí hậu Nam Trung Bộ có đặc điểm khác với Đông Nam Bộ là 
	phân hoá rõ theo độ cao

	Nam Trung Bộ trở thành vùng chuyên canh chè lớn thứ hai của cả nước vì vùng này có
	các cao nguyên cao trên 1000 m, khí hậu mát mẻ.

	Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi phía Bắc với Nam Trung Bộ là
	khí hậu
đất đai

	Hệ thống hồ và thác nước đẹp thuận lợi cho
	phát triển du lịch.

	Nguồn nước ngầm trong vùng có trữ lượng khá phong phú
	cung cấp nước tưới vào mùa khô

	Quặng bô-xít ở Nam Trung Bộ là cơ sở để
	phát triển công nghiệp khai thác, chế luyện nhôm từ bô-xít

	Nhu cầu của thị trường về sản phẩm a-lu-min và nhôm lớn tạo thuận lợi cho
	công nghiệp khai thác, chế luyện bô-xít, nhôm phát triển.

	Ven biển Nam Trung Bộ có các loại khoáng sản đá vôi, muối, ti-tan, cát thủy tinh là
	cơ sở để phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ở Nam Trung Bộ.

	Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật trong vùng
	đang được đầu tư, phát triển và nâng cấp.

	Thách thức cho phát triển kinh tế biển trong vùng là
	ô nhiễm môi trường biển, suy giảm tài nguyên sinh vật biển.

	2. Hạn chế

	Mùa khô kéo trong vùng kéo dài 4 đến 5 tháng
	gây khô hạn và thiếu nước tưới cây trồng; tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng; ảnh hưởng đến công suất phát điện của các nhà máy thủy điện.

	Khó khăn lớn nhất về khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ là
	thời tiết khô nóng theo mùa của khí hậu (mùa khô sâu sắc và kéo dài).

	III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
1. Khai thác tài nguyên sinh vật biển 

	Ngành thủy sản phát triển mạnh ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ, vì 
	- nằm gần các ngư trường lớn. 
- có nhiều bãi tôm, bãi cá nguồn lợi hải sản lớn.

	Nguyên nhân chủ yếu để Nam Trung Bộ có ưu thế hơn Bắc Trung Bộ trong khai thác hải sản là 
	có các ngư trường rộng lớn. 


	Thế mạnh chủ yếu để phát triển đánh bắt xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn. 


	Loại cá tạo nên sản phẩm xuất khẩu chủ lực cho một số địa phương Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	cá ngừ đại dương. 


	Nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh về kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ do vùng có 
	nhiều vũng, vịnh, đầm, phá. 


	Để đẩy mạnh phát triển nghề cá Duyên hải Nam Trung Bộ cần 
	- đẩy mạnh khai thác xa bờ. đầu tư đội tàu công suất lớn với máy móc, thiết bị hiện đại. 

	Biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	đầu tư tàu thuyền, phương tiện hiện đại. 


	Đầu tư đội tàu công suất lớn với máy móc, thiết bị hiện đại để đẩy mạnh khai thác xa bờ giúp 
	khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa... 

	Hoạt động nuôi trồng hải sản trong vùng đang được đẩy mạnh theo hướng 
	áp dụng công nghệ cao, đẩy mạnh nuôi trồng bền vững. 


	Hoạt động chế biến hải sản ngày càng phát triển giúp 
	nâng cao giá trị hải sản, tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu như cá, tôm, mực, nước mắm...

	Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	đẩy mạnh chế biến, phát triển xuất khẩu. 


	Nam Trung Bộ đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng hải sản gắn với
	công nghiệp chế biến, đảm bảo bền vững và hiệu quả cao.

	2. Giao thông vận tải biển 

	Lợi thế lớn nhất để xây dựng nền kinh tế mở của Duyên hải Nam Trung Bộ 
	là khu vực thuận lợi nhất nước để xây dựng các cảng biển nhất là cảng nước sâu. 

	Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu chủ yếu là do 
	- bờ biển có nhiều vũng vịnh. 
- mực nước sâu, ít bị sa bồi. 

	Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ là 
	nhiều vũng, vịnh nước sâu gần tuyến hàng hải quốc tế. 


	Nguyên nhân làm cho dịch vụ hàng hải ở Nam Trung Bộ phát triển nhanh trong thời gian gần đây 
	kinh tế tăng trưởng nhanh. 


	Cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây là 
	cảng Đà Nẵng. 


	Cảng được quy hoạch thành cảng trung chuyển quốc tế lớn trong khu vực là 
	cảng Vân Phong.


	3. Du lịch biển 

	Thuận lợi chủ yếu để phát triển nhiều loại hình du lịch biển ở Nam Trung Bộ là 
	tài nguyên phong phú, nguồn đầu tư lớn, nhu cầu du khách đa dạng. 

	Biện pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	- hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 
- đa dạng loại hình sản phẩm. 

	Du lịch biển của Duyên hải Nam Trung Bộ đang phát triển theo hướng 
	du lịch bền vững. 


	Du lịch ở phía tây của Nam Trung Bộ phát triển khá nhanh với đa dạng loại hình và sản phẩm du lịch, nổi bật là
	du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của các dân tộc..

	Thuận lợi để phát triển du lịch ở phía tây của Nam Trung Bộ là
	các khối núi với sự phân hoá của cảnh quan tự nhiên, khí hậu.

	Khu du lịch nổi tiếng cả nước ở phía tây của Nam Trung Bộ là
	Đà Lạt

	Các khu du lịch biển đảo nổi tiếng của Nam Trung Bộ là
	Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa).

	So với các vùng lãnh thổ khác của nước ta, Nam Trung Bộ
	có nhiều bãi biển đẹp nhất nước ta.

	4. Khai thác khoáng sản biển 

	Khai thác bô-xít trong vùng Nam Trung Bộ đã
	  mở ra hướng phát triển công nghiệp mới cho vùng.
  đóng góp cho ngân sách địa phương.
  rút ngắn khoảng cách chênh lệch.


	Khai thác bô-xít trong vùng Nam Trung Bộ cần
	  gắn với chế biến, sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.
  bảo vệ môi trường


	Giải pháp đúng cho việc khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ hiện nay là
	có phương án thu và xử lí bùn đỏ hiệu quả, bền vững.

	Khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên được tiến hành ở khu vực
	quần đảo Phú Quý. 


	Nhà máy lọc dầu đầu tiên ở nước ta nằm ở 
	Dung Quất ở Quảng Ngãi. 

	Trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí cần chú ý 
	vấn đề môi trường.


	Khai thác khoáng sản ti-tan, cát thuỷ tinh 
	cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 

	Trong vùng có những cánh đồng muối lớn nhất nước ta như 
	Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận). 

	Nam Trung Bộ còn phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là 
	điện Mặt Trời và điện gió ngoài khơi. 


	Khoa học - công nghệ hiện đại đang được áp dụng vào quá trình khai thác, chế biến khoáng sản nhằm 
	nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững. 


	Nam Trung Bộ phát triển công nghiệp năng lượng trong vùng bằng cách
	mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hoá dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất.
→ phát triển trung tâm năng lượng tái tạo lớn, đặc biệt là điện gió và điện gió ngoài khơi.

	5. Phát triển thủy điện

	Xây dựng các nhà máy thủy điện trong vùng đã
	→ cung cấp năng lượng cho vùng,
→ thúc đẩy kinh tế phát triển,
→ điều tiết nước,
→ phát triển giao thông,
→ nuôi trồng thủy sản,
→ du lịch.

	Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy điện ở Nam Trung Bộ là
	→ tạo động lực phát triển kinh tế, đáp ứng năng lượng cho vùng

	Cần xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang ở Nam Trung Bộ do
	địa hình là cao nguyên xếp tầng, nhiều sông ngắn, dốc, tiềm năng thủy điện lớn, thuận lợi cho việc xây dựng thủy điện, sinh hoạt.

	6. Phát triển cây công nghiệp lâu năm

	Cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của vùng Nam Trung Bộ khá đa dạng gồm cả
	cây công nghiệp nhiệt đới và cây công nghiệp cận nhiệt.

	Nông nghiệp ở vùng Nam Trung Bộ hiện nay phát triển theo hướng đa dạng hóa do tác động của
	khí hậu phân hóa theo độ cao và tiểu vùng có nhiều biến đổi.

	Việc đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	→ phát huy thế mạnh, sử dụng hợp lí các tài nguyên.
→ tạo nhiều loại nông sản.
→ hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm.
→ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

	Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ là
	→ đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp.
→ tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.

	Việc phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	→ sử dụng hợp lí tài nguyên.
→ tạo ra sản phẩm hàng hoá đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển kinh tế.
→ nâng cao suất, thu nhập, nâng cao chất lượng sống.

	Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ đã
	→ góp phần phân bố lại dân cư, lao động.
→ giải quyết việc làm cho người lao động.

	Việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	→ nâng cao nguồn thu nhập, phát triển sản xuất.

	Việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	→ nâng cao giá trị, tăng các sản phẩm hàng hoá.

	Việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	→ nâng cao giá trị, tăng các sản phẩm hàng hoá

	Mục đích chủ yếu của việc đẩy mạnh công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh cây công nghiệp Nam Trung Bộ là
	→ tạo ra và tiêu thụ kịp thời khối lượng hàng hoá nông sản lớn có giá trị.

	Giải pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ là
	xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh.

	Giải pháp quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ là
	đẩy mạnh chế biến sản phẩm

	Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ là
	→ đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp,
→ chuyên môn hoá sản xuất,
→ đẩy mạnh khâu chế biến và xuất khẩu sản phẩm.

	Đảm bảo tốt nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho nông dân vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ là biện pháp để
	phát triển ổn định, vững chắc cây công nghiệp.

	7. Phát triển lâm nghiệp

	Một trong những vấn đề lớn đối với việc phát triển rừng ở Nam Trung Bộ là
	→ tình trạng rừng bị chặt phá và cháy rừng.

	Môi trường ở Nam Trung Bộ đang bị suy thoái chủ yếu là do
	tài nguyên rừng bị khai thác quá mức.

	iện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng ở Nam Trung Bộ là
	đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng.

	Việc giao đất giao rừng cho người dân ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là
	giúp bảo vệ rừng tốt, sử dụng rừng có hiệu quả.

	Việc bảo vệ và phát triển thủy lợi ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa lớn vì
	hạn chế khô hạn, giữ được mực nước ngầm

	Trong bảo vệ rừng ở Nam Trung Bộ cần chú ý
	→ bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên.
→ đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ.

	Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững đối với hoạt động lâm nghiệp ở Nam Trung Bộ là
	triển khai đồng bộ mô hình nông, lâm kết hợp

	Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển lâm nghiệp ở Nam Trung Bộ là
	mở rộng thị trường, tập trung đầu tư cho chế biến.

	IV. Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ĐỐI VỚI AN NINH QUỐC PHÒNG 

	Phát triển kinh tế ở Nam Trung Bộ có phần
	→ khai thác thế mạnh, phát huy tiềm lực kinh tế.
→ củng cố quốc phòng an ninh.
→ gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống.

	Phát triển kinh tế biển ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa rất lớn đối với an ninh quốc phòng thể hiện ở chỗ
	→ góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định.
→ có thể bố trí dân cư và chủ quyền biển đảo.
→ củng cố an ninh quốc phòng của vùng và cả nước.

	Nam Trung Bộ cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng để
	→ bảo đảm vững chắc an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

	Vùng Nam Trung Bộ đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
	phát triển kinh tế biển và ven biển.

	Nam Trung Bộ cần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên để
	phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.


D. CÂU HỎI LUYỆN TẬP
Lưu ý: Đối với HS học lực TB, khá thì GV yêu cầu làm câu hỏi mức độ NB, TH, còn HS giỏi làm thêm câu hỏi VD. Đáp án và hướng dẫn giải cho tiết được GV đăng tải trên trang Zalo, Faccebok của lớp. 
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi, HS chỉ chọn 1 phương án.
1. Nhận biết
[bookmark: _Hlk215417102]Câu 1. Cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông – Tây ở Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng.		B. Khánh Hòa.		C. Bình Định.		D. Bình Thuận.
Câu 2. Cây công nghiệp quan trọng số một của vùng Nam Trung Bộ là
A. cà phê.	B. cao su.	C. chè.	D. điều.
Câu 3. Khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ cung cấp nguyên liệu chính để sản xuất
[bookmark: _Hlk213225316]A. nhiệt điện.	B. phân lân.	C. sắt thép.	D. bột nhôm.
[bookmark: _Hlk212922788]Câu 4: Đánh bắt hải sản của Nam Trung Bộ tập trung ở 
A. sông ngòi. 	B. hải đảo. 	C. ngư trường. 	D. vũng, vịnh. 
Câu 5. Khoáng sản có nhiều ở vùng núi của Nam Trung Bộ là
A. than, sắt.	B. bô-xít.	C. dầu mỏ.	D. apatit.
Câu 6. Nam Trung Bộ có vị trí giáp với hai nước láng giềng là 
A. Thái Lan, Lào. 		B. Trung Quốc, Lào. 
C. Lào, Cam-pu-chia. 		D. Cam-pu-chia, Thái Lan. 
Câu 7. Cây trồng chính của vùng Nam Trung Bộ là
[bookmark: _Hlk177137836]A. cây công nghiệp lâu năm.                              	B. cây công nghiệp hàng năm.
C. cây lương thực, thực phẩm.                           	D. cây dược liệu.
Câu 8. Các loại cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng là
A. cà phê, hồ tiêu.  	B. hồ tiêu, cao su.  
C. cao su, điều.  	D. điều, chè.
Câu 9. Cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây ở Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng.	B. Khánh Hòa.	C. Bình Định. 	D. Bình Thuận.
Câu 10. Trong tương lai, cảng biển nào sau đây ở Nam Trung Bộ sẽ là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước?
[bookmark: _Hlk176938335][bookmark: _Hlk177138672]A. Đà Nẵng.	B. Dung Quất.	C. Quy Nhơn. 	D. Vân Phong.
Câu 11. Trung tâm du lịch biển nào sau đây không thuộc Nam Trung Bộ?
A. Đà Nẵng.	B. Nha Trang.	C. Phú Quốc.	D. Quy Nhơn.
Câu 12. Sản phẩm hải sản xuất khẩu chủ lực ở Nam Trung Bộ là
A. cá ngừ.	B. cá thu.	C. cá chim.	D. đồi mồi.
Câu 13: Dầu khí ở Nam Trung Bộ nằm tập trung ở
A. ven biển.	B. đồng bằng.	C. thềm lục địa.	D. vùng gò đồi.
Câu 14. Các đồng muối nổi tiếng của vùng Nam Trung Bộ là 
A. Thuận An, Văn Lý. 		B. Cà Ná, Sa Huỳnh. 
C. Cà Ná, Văn Lý. 		D. Sa Huỳnh, Thuận An. 
Câu 15: Vùng ven biển Nam Trung Bộ có lợi thế chủ yếu phát triển 
A. sản xuất muối. 		B. chăn nuôi gia súc. 	
C. trồng cây công nghiệp. 	D. trồng cây lương thực. 
Câu 16. Đặc khu Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phổ nào Nam Trung Bộ?
A. Đà Nẵng và Khánh Hòa.	B. Khánh Hòa và Quảng Ngãi.
C. Khánh Hòa và Đắk Lắk.	D. Đà Nẵng và Lâm Đồng.
Câu 17. Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn để phát triển
A. điện gió và điện mặt trời.	B. điện sinh khối và điện gió.
C. địa nhiệt và điện sinh khối.	D. điện mặt trời và địa nhiệt.
Câu 18: Hoạt động du lịch biển, đảo ở Nam Trung Bộ hiện nay 
A. chưa gắn với du lịch thể thao. 	B. chỉ thu hút khách trong nước. 
C. các hoạt động diễn ra đa dạng. 	D. thiếu các trung tâm du lịch lớn. 
Câu 19: Hoạt động du lịch biển ở Nam Trung Bộ có thể tiến hành quanh năm chủ yếu do 
A. khí hậu cận xích đạo. 		B. đường bờ biển kéo dài. 
C. độ mặn nước biển cao. 		D. nhiều đảo và quần đảo. 
 Câu 20. Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như
A. động đất, núi lửa, bão.	B. hạn hán, lũ lụt, bão.
C. sóng thần, bão, hạn hán.	D. bão, động đất, sóng thần.
Câu 21. Nguồn tài nguyên nào là tiền đề để Nam Trung Bộ phát triển tổng hợp kinh tế biển?
[bookmark: _Hlk176939178][bookmark: _Hlk176938948]A. Tài nguyên khoáng sản.	B. Tài nguyên rừng.
C. Tài nguyên biển.	D. Tài nguyên đất.
Câu 22. Địa hình của Nam Trung Bộ chủ yếu là
A. cao nguyên.	B. đồng bằng.	C. bán bình nguyên.	D. đồi núi thấp.
Câu 23. Đặc điểm nào sau đây đúng với phân bố dân cư Nam Trung Bộ?
[bookmark: _Hlk177138654]A. Đồng đều giữa các vùng.	B. Tập trung chủ yếu ở thành thị.
C. Thưa thớt ở vùng đồi núi.	D. Mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 24. Mùa khô ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ tạo thuận lợi nào sau đây cho ngành nông nghiệp?
[bookmark: _Hlk213225086]A. Đa dạng cơ cấu cây trồng.	B. Tăng số vụ gieo trồng.
C. Phơi sấy các loại nông sản.	D. Tăng năng suất cây trồng.
Câu 25. Nguồn lao động ở Nam Trung Bộ
A. khá dồi dào, trình độ ngày càng được nâng cao.
B. hầu hết tập trung hoạt động ở vùng nông thôn.
C. phần lớn làm việc ở khu vực đầu tư nước ngoài.
D. hàng năm tăng thêm khoảng một triệu người.
2. Thông hiểu
[bookmark: _Hlk177137818]Câu 1. Thuận lợi chủ yếu để Nam Trung Bộ phát triển dịch vụ hàng hải là 
A. vùng biển rộng lớn và có ít thiên tai.	B. nằm gần tuyến đường biển quốc tế.
C. nền kinh tế phát triển hàng đầu cả nước.	D. nền nhiệt ổn định và nóng quanh năm.
Câu 2. Thế mạnh để phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Nam Trung Bộ là có
A. các đảo ven bờ, các bãi biển đẹp.	B. các vụng, vịnh, đầm phá và ao hồ.
C. vùng biển sâu, nhiều ngư trường.	D. quần đảo, nhiều bãi cát ven biển.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng là thuận lợi cho việc sản xuất muối ở Nam Trung Bộ?
A. Không có các hệ thống sông lớn.	B. Số giờ nắng và gió trong năm nhiều.
C. Địa hình bờ biển có nhiều vùng vinh.	D. Người dân có kinh nghiệm.
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không đúng về ngành du lịch biển đảo của Nam Trung Bộ? 
A. Loại hình du lịch đa dạng và phong phú. 	B. Hình thành được các trung tâm du lịch lớn. 
C. Chủ yếu phục vụ khách du lịch quốc tế. 	D. Lượt khách và doanh thu có xu hướng tăng. 
Câu 5. Phát biêu nào sau đây không đúng về khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ?
A. Tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng và Đắk Nông.	B. Chưa xây dựng được các cơ sở chế biến.
C. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác.	D. Cần gắn liền với việc bảo vệ môi trường
Câu 6: Thuận lợi chủ yếu để phát triển cây cà phê ở Nam Trung Bộ là
A. nguồn nước phong phú, có nhiều giống cây tốt.	B. đất badan phân bố trên các cao nguyên cao. 
C. đất đai màu mỡ, khí hậu có tính cận xích đạo.	D. khí hậu cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
Câu 7: Nam Trung Bộ trồng được các cây có nguồn gốc cận nhiệt chủ yếu do 
A. có các nông trường quy mô lớn. 	B. có gió mùa Đông Bắc hoạt động. 
C . đất badan có tầng phong hóa sâu. 	D. có các cao nguyên cao trên 1000m. 
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí của vùng Nam Trung Bộ? 
A. Giáp với vùng Đông Nam Bộ.	B. Vùng giáp biển Đông giàu tiềm năng.	
C. Giáp với hai quốc gia là Lào và Cam-pu-chia.	D. Giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng.
Câu 9. Ngành khai thác bô-xit ở Nam Trung Bộ phát triển trong thời gian gần đây là do 
A. chính sách phát triển, nhu cầu thị trường.	B. được nâng cấp về cơ sở hạ tầng, vốn lớn.
C. đào tạo và nâng cao trình độ lao động.	D. có trữ lượng lớn, nhu cầu thị trường cao.
Câu 10. Thế mạnh hàng đầu về tự nhiên giúp Nam Trung Bộ phát triển cây công nghiệp lâu năm là
A. khí hậu phân hóa theo độ cao, lượng mưa lớn.	B. nước ngầm dồi dào, sông ngòi dày đặc.
C. địa hình cao nguyên bằng phẳng, đất badan.	D. khí hậu nhiệt đới ẩm, có sự phân hóa
     Câu 11. Thế mạnh chủ yếu để phát triển đánh bắt xa bờ ở Nam Trung Bộ là
A. bờ biển dài, biển nóng ẩm quanh năm.	B. khí hậu ổn định, ít ảnh hưởng của bão.
C. vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn.	D. nhiều vũng, vịnh; thuỷ sản phong phú.
Câu 12. Địa hình đất badan phân bố trên diện tích rộng đã mang lại thuận lợi gì cho vùng Nam Trung Bộ?
A. Phát triển trồng các cây công nghiệp lâu năm.	B. Hình thành trang trại chăn nuôi gia súc lớn.
C. Mở rộng thêm nhiều diện tích rừng phòng hộ.	D. Hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp.
Câu 13. Phát triển kinh tế biển ở Nam Trung Bộ không tập trung vào hướng nào sau đây?
A. Hạn chế phát triển năng lượng tái tạo mới. 
B. Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển.
C. Phát triển kinh tế biển kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh.
D. Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên.
[bookmark: _Hlk182640209]Câu 14. Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân số Nam Trung Bộ? 
A. Tỉ lệ dân thành thị cao hơn mức trung bình cả nước.
B. Là vùng có quy mô dân số lớn nhất cả nước và tăng nhanh. 
C. Vùng có nhiều dân tộc sinh sống như: Kinh, Chăm, Ra-glai,...
D. Dân cư tập trung ở đồng bằng ven biển, phía tây thưa thớt. 
Câu 15. Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, chủ yếu là do
A. có đường bờ biển dài, ít đảo ven bờ và có nguồn lao động đông. 
B. có nhiều vũng vịnh rộng và người dân có nhiều kinh nghiệm. 
C. bờ biển có nhiều vũng vịnh, thềm lục địa sâu, ít bị bồi lấp. 
D. có nền kinh tế phát triển nhanh nên nhu cầu vận tải lớn. 
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không đúng là thuận lợi để phát triển kinh tế biển của Nam Trung Bộ?
A. Vùng biển có trữ lượng hải sản lớn, nhiều đặc sản. 
B. Có nhiều vịnh biển kín, tiếp giáp với vùng biển sâu. 
C. Diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản lớn nhất cả nước. 
D. Dọc bờ biển có nhiều bãi biển với phong cảnh đẹp.
Câu 17. Hạn chế chủ yếu đối với việc sản xuất cây công nghiệp lâu năm theo hướng hàng hóa ở Nam Trung Bộ là
A. mùa khô sâu sắc, công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ.
B. mùa mưa lớn, công nghiệp chế biến, đất đai xói mòn.
C. công nghiệp chế biến, giao thông, thị trường tiêu thụ.
D. liên kết giữa sản xuất, vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng còn thiếu.
Câu 18. Ngành thuỷ sản của Nam Trung Bộ có đặc điểm là 
[bookmark: _Hlk99780772][bookmark: _Hlk182640229]A. Chỉ tập trung vào việc nuôi tôm để xuất khẩu.	B. Tập trung chủ yếu vào hoạt động nuôi trồng.
C. Sản lượng và giá trị sản xuất có xu hướng tăng.	D. Khai thác đồng đều các loại hải sản.
Câu 19: Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi nào sauđây?
A. Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng.
B. Đất badan có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt.
C. Đất badan ở trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào.
D. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000m, đất tốt.					
Câu 20. Thế mạnh chủ yếu để phát triển du lịch nhân văn ở  Nam Trung Bộ là
A. thảm thực vật đa dạng, có các di sản.	B. nhiều dân tộc, có nhiều di tích lịch sử.
C. nhiều sông, suối, làng nghề lâu đời.	D. khí hậu mát mẻ, có nhiều thác ghềnh.
Câu 21: Sự đa dạng sinh học trong rừng của Nam Trung Bộ được thể hiện chủ yếu qua sự xuất hiện các loại cây nào sau đây? 
A. Cây gỗ và cây dược liệu quý. 	B. Cây nông sản và cây ăn quả. 
C. Cây công nghiệp và cây gỗ. 	D. Cây thực phẩm và dược liệu. 
Câu 22: Khí hậu cận xích đạo với nền nhiệt độ cao và lượng mưa lớn thuận lợi chủ yếu nào cho phát triển lâm nghiệp của Nam Trung Bộ? 
A. Trồng cây nông sản, phát triển chăn nuôi. 	B. Trồng rừng, khoanh nuôi rừng tự nhiên. 
C. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản. 	D. Tăng trưởng ngành sản xuất lương thực. 
Câu 23. Hoạt động khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ hiện nay 
A. thúc đẩy hình thành nhà máy nhiệt điện. 	B. nhận nhiều chính sách đầu tư phát triển. 
C. chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. 	D. được phát triển ở tất cả các tỉnh của vùng. 
Câu 24. Rừng đặc dụng có vai trò đặc biệt quan trọng ở Nam Trung Bộ chủ yếu nhờ vào khả năng  
A. cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống.	B. bảo tồn tự nhiên, kết hợp phát triển kinh tế.
C. phòng chống các thiên tai, cung cấp củi gỗ.	D. tạo ra việc làm, hạn chế tình trạng sạt lở đất.
Câu 25. Thuận lợi chủ yếu để quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn ở Nam Trung Bộ là 
A. nhiều loại đất khác nhau, bao phủ bề mặt cao nguyên. 
B. đất feralit trên đá badan, phân bố tương đối tập trung. 
C. đất badan và đất xám phù sa cổ rộng, phân hóa độ cao. 
D. đất có chất lượng tốt, khả năng mở rộng diện tích lớn. 
Câu 25. Ngành thuỷ điện ở Nam Trung Bộ hiện nay 
A. có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước. 	B. đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện của vùng. 
C. có các bậc thang thủy điện trên sông lớn. 	D. không có sự liên kết với ngành trồng trọt. 
Câu 27. Hoạt động lâm sinh ở Nam Trung Bộ hiện nay 
A. bao gồm trồng rừng, chế biến gỗ. 	B. đã hình thành nhiều xưởng xẻ gỗ. 
C. ngày càng chú trọng khoanh nuôi. 	D. giúp tăng diện tích rừng đặc dụng. 
Câu 28. Khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội của Nam Trung Bộ là
	A. tỉ lệ dân thành thị cao, đô thị hoá và công nghiệp hoá nhanh.
	B. khoa học - công nghệ được đổi mới theo hướng chuyên môn hoá.
	C. qui mô dân số lớn, trình độ lao động được nâng cao.
	D. cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đáp ứng nhu cầu.
Câu 29. Ngành giao thông vận tải biển của Nam Trung Bộ hiện nay
A. khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển rất nhỏ.
B. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật ít được đầu tư.
C. chỉ hình thành các tuyến đường biển nội địa ven bờ.
D. có nhiều cảng biển và dịch vụ vận tải biển phát triển.
Câu 30. Sản lượng và năng suất khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ hiện nay ngày càng tăng lên chủ yếu
do
A. đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kĩ thuật tiên tiến.
B. đào tạo thêm nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao.
C. thị trường trong nước và xuất khẩu được mở rộng.
D. đầu tư nhiều hơn vào các mỏ bô-xít mới.
3. Vận dụng
Câu 1. Biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế nạn phá rừng ở Nam Trung Bộ là
A. tích cực trồng rừng để bù lại diện tích đã bị mất đi.
B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển rừng.
C. giao đất, giao rừng để người dân cùng quản lí rừng.
D. chỉ khai thác diện tích rừng sản xuất và rừng trồng.
Câu 2: Nam Trung Bộ có cơ cấu cây công nghiệp đa dạng chủ yếu do 
A. địa hình có tính phân bậc và thị trường mở rộng. 
B. khí hậu phân hóa theo mùa, nhu cầu thị trường. 
C. đất đai phân hóa đa dạng, huy động vốn đầu tư. 
D. khí hậu thay đổi theo độ cao, trình độ thâm canh. 
Câu 3. Để phát triển thủy điện bền vững và đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường ở Nam Trung Bộ cần
A. nâng công suất các nhà máy điện hiện có, bảo vệ rừng.
B. phát triển nguồn điện mặt trời, tăng cường nhập khẩu.
C. rà soát quy hoạch, phát triển điện năng lượng tái tạo.
D. tăng nhà máy công suất nhỏ, sử dụng năng lượng mới.
Câu 4. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các tuyến đường biển nội địa ở Nam Trung Bộ là 
A. tiền đề tạo khu công nghiệp, nâng chất lượng hàng. 
B. tăng kết nối các tỉnh ven biển, thúc đẩy giao thương. 
C. thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực vận tải. 
D. mở cửa hội nhập, thúc đẩy sản xuất hướng hàng hoá. 
Câu 5. Các khu kinh tế ven biển ở Nam Trung Bộ phát triển do tác động chủ yếu của 
A. đa dạng dịch vụ, ứng dụng nhiều kĩ thuật. 	B. đổi mới chính sách, thu hút nhiều đầu tư. 
C. nguồn lao động đông, thị trường mở rộng. 	D. tài nguyên đa dạng, giao thông phát triển. 
Câu 6. Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp hàng hóa ở Nam Trung Bộ là
A. thay đổi các giống cây trồng, ứng dụng kĩ thuật mới.
B. tăng các trang trại có quy mô lớn, thúc đẩy chế biến.
C. gắn sản xuất với tiêu thụ, tăng cường cơ sở vật chất.
D. đa dạng nông sản xuất khẩu, thu hút nhiều lao động.
Câu 7. Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ là
A. mở rộng các hình thức sản xuất trang trại và hộ gia đình.
B. đa dạng hoá các loại cây trồng kết hợp với bảo vệ rừng.
C. đẩy mạnh khâu chế biến, đa dạng sản phẩm xuất khẩu.
D. sử dụng giống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái.
Câu 8. Giải pháp phát triển thuỷ điện bền vững ở Nam Trung Bộ hiện nay là 
A. ổn định đời sống dân cư, mở rộng các hồ thuỷ điện. 
B. cân bằng sinh thái môi trường, nuôi trồng thuỷ sản. 
C. bảo vệ rừng và đất đai, điều tiết nước trong mùa lũ. 
D. giữ rừng tự nhiên, chống ô nhiễm môi trường nước. 
Câu 9. Chế biến quặng bôxit ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là 
A. huy động nguồn vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
B. phát triển công nghiệp, đẩy mạnh việc xuất khẩu. 
C. tăng thêm nguồn thu, tạo các sản phẩm hàng hóa. 
D. tiến tới sản xuất nhôm, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng. 
Câu 10. Công nghiệp khai thác bô-xít ở Nam Trung Bộ có nhiều thay đổi chủ yếu do tác động của 
A. sản xuất hàng hóa, thu hút được nguồn lao động. 
B. ứng dụng công nghệ mới, xây dựng thương hiệu. 
C. mở rộng thị trường tiêu thụ, chính sách phát triển. 
D. nguồn nguyên liệu đảm bảo, phát triển giao thông. 
Câu 11. Ý nghĩa chủ yếu của việc ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng hải sản bền vững ở Nam Trung Bộ 
A. tạo nguồn thực phẩm sạch, giải quyết việc làm. 	
B. nâng chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. 
C. mở rộng diện tích nuôi, tăng sản lượng hải sản. 	
D. bảo vệ nguồn lợi ven bờ, phòng chống thiên tai. 
Câu 12. Hoạt động chế biến hải sản ngày càng phát triển ở Nam Trung Bộ chủ yếu do 
A. nhu cầu đa dạng, phát triển cơ sở hạ tầng. 	B. đẩy mạnh thâm canh, đầu tư vào kĩ thuật. 
C. ứng dụng công nghệ, thị trường mở rộng. 	D. ưu tiên xuất khẩu, mở rộng diện tích nuôi. 
Câu 13. Mục đích chủ yếu của việc phát triển khai thác cá ngừ đại dương ở Nam Trung Bộ là 
A. thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu. 	B. khai thác lợi thế, tạo sản phẩm hàng hóa. 
C. giải quyết vấn đề thực phẩm, thu hút vốn. 	D. cung cấp nguyên liệu, thúc đẩy xuất khẩu. 
Câu 14. Hướng chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất muối công nghiệp ở Nam Trung Bộ là 
A. đào tạo lao động, nâng diện tích sản xuất. 	B. xây dựng thương hiệu, thu hút nhân công. 
C. đẩy mạnh chế biến, tăng cường xuất khẩu. 	D. đổi mới trang thiết bị, nâng cấp giao thông. 
Câu 15. Nam Trung Bộ đã hình thành nhiều cảng biển quan trọng nhờ lợi thế chủ yếu về 
A. nhiều quần đảo lớn, đường bờ biển kéo dài. 	B. gần đường biển quốc tế, các vịnh sâu kín gió. 
C. tài nguyên biển phong phú, thềm lục địa sâu. 	D. nhiều cửa sông, vùng đặc quyền kinh tế rộng. 
Câu 16. Phát triển nhà máy lọc dầu ở Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là 
A. tiêu thụ nguyên liệu tại chỗ, nâng cao giá trị.	B. đảm bảo an ninh năng lượng, tạo nhiều việc.
C. cung cấp nhiều sản phẩm, bảo vệ môi trường.	D. giảm tác động môi trường, hiện đại hạ tầng.
Câu 17. Nam Trung Bộ phát triển đa dạng sản phẩm du lịch biển đảo nhằm mục đích chủ yếu là 
A. thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.	B. giữ gìn cảnh quan, tăng khả năng cạnh tranh.
C. sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo nhiều việc làm.	D. đáp ứng thị trường, khai thác nhiều thế mạnh.
Câu 18. Doanh thu từ du lịch của Nam Trung Bộ ngày càng tăng chủ yếu do 
A. có nhiều khách quốc tế, mức sống dân cư tăng. 
B. sản phẩm hấp dẫn, tài nguyên du lịch đa dạng. 
C. các chính sách đầu tư, thu hút nhiều du khách. 
D. đẩy mạnh quảng bá, cơ sở hạ tầng được đầu tư. 
Câu 19. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển giao thông vận tải biển ở Nam Trung Bộ là 
A. phát triển giao thương, thu hút các dự án đầu tư. 
B. thu hút lao động, thay đổi cơ cấu kinh tế ven biển. 
C. đa dạng hàng hoá vận chuyển, hội nhập toàn cầu. 
D. đáp ứng nhu cầu đi lại dân cư, kết nối với quốc tế. 
Câu 20. Khó khăn chủ yếu của việc đánh bắt xa bờ ở Nam Trung Bộ hiện nay là
A. phương tiện đánh bắt còn hạn chế, dịch vụ nghề cá còn chưa mạnh.
B. lao động đánh bắt ít được bổ sung, cơ sở hậu cần phục vụ còn yếu.
C. trong năm xảy ra nhiều thiên tai, môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm
D. công nghiệp chế biến còn hạn chế, tài nguyên hải sản bị suy giảm.
Câu 21. Ngành du lịch của Nam Trung Bộ có chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây chủ yếu do
A. nhu cầu tăng, hình thành nhiều trung tâm du lịch.
B. thu hút được nhiều lao động, tăng cường quảng bá.
C. chú trọng sản phẩm đặc trưng, đầu tư cơ sở hạ tầng.
D. dịch vụ lưu trú hiện đại, giao thông vùng mở rộng.
Câu 22. Mục đích chủ yếu của việc phát triển kinh tế biển xanh và bền vững ở Nam Trung Bộ là 
A. thu hút đầu tư, sản xuất theo hướng hàng hoá. 
B. tạo hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. 
C. khai thác tốt lợi thế, thúc đẩy hợp tác sản xuất. 
D. thay đổi cơ cấu sản xuất, tăng chất lượng hàng. 
Câu 23. Ngành du lịch của vùng Nam Trung Bộ nước ta hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do
A. tạo ra sản phẩm đa dạng, đầu tư hạ tầng.	B. phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường.
C. nhiều tài nguyên giá trị cao, đổi mới quản lí.	D. có di sản thế giới, nhiều dịch vụ khác nhau.
Câu 24. Nam Trung Bộ có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng là do 
A. có nhiều cửa khẩu quốc tế thông thương với nước ngoài, giáp biển Đông.
B. khối cao nguyên xếp tầng có quan hệ chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ.
C. án ngữ một vùng cao nguyên, tiếp giáp với hai nước bạn và giáp biển Đông rộng.
D. tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua toàn bộ vùng và nhiều quốc lộ khác.
Câu 25. Giải pháp quan trọng hàng đầu trong phát triển lâm nghiệp ở Nam Trung Bộ hiện nay là
[bookmark: bookmark1]A. đẩy mạnh chế biến gỗ tại chỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.
B. bảo vệ các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác hợp lí và trồng rừng.
D. tăng cường trồng rừng, mở rộng quy mô các lâm trường.
Câu 26: Biện pháp chủ yếu để tăng rừng đặc dụng ở Nam Trung Bộ là 
A. trồng rừng mới, đẩy mạnh khoanh nuôi. 	B. bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng cho dân. 
C. phòng chống cháy rừng, đốt cây làm rẫy. 	D. ngăn chặn phá rừng, lập vườn quốc gia.
Câu 27. Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Nam Trung Bộ là
A. giao đất, giao rừng cho dân, bảo vệ rừng.	B. tăng cường nuôi dưỡng, trồng rừng mới.
C. ngăn chặn nạn phá rừng, đốt cây làm rẫy.	D. khai thác hợp lí, phòng chống cháy rừng.
Câu 28: Biện pháp chủ yếu để tăng diện tích rừng tự nhiên ở Nam Trung Bộ là
A. khai thác hợp lí, phòng chống cháy rừng.	B. đẩy mạnh khoanh nuôi, trồng rừng mới.
C. giao đất, giao rừng cho dân, bảo vệ rừng.	D. ngăn chặn nạn phá rừng, đốt cây làm rẫy.
Câu 29. Lâm nghiệp là một trong các thế mạnh ở vùng Nam Trung Bộ chủ yếu do
A. có lâm trường lớn, nhiều chim thú, dược liệu quý hiếm.
    B. độ che phủ rừng cao, có ý nghĩa lớn về kinh tế, sinh thái.
    C. rừng bảo vệ tài nguyên đất, cung cấp gỗ quý xuất khẩu.
 D. rừng bảo vệ nhiều động vật hoang dã, cung cấp lâm sản.
Câu 30. Ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ đối với an ninh quốc phòng không phải là
A. tạo sức mạnh, tiềm lực kinh tế, nâng cao vị thế chiến lược của vùng.
B. cơ sở, nền tảng để củng cố, hoàn thiện, phát triển an ninh quốc phòng.
C. góp phần duy trì khối đại đoàn kết dân tộc và bảo đảm an ninh trật tự.
D. nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn thu nhập.
Câu 31. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở Nam Trung Bộ là
A. tăng nguồn thu nhập, phát triển hàng hóa.	B. phát huy thế mạnh, gắn liền với chế biến.
C. bảo vệ đất, tạo phương thức sản xuất mới.	D. đa dạng nông sản, tăng cường xuất khẩu.
Câu 33. Hướng phát triển kinh tế biển ở Nam Trung Bộ không phải là
A. bảo vệ nguồn lợi, thích ứng với biến đổi khí hậu.	B. tập trung khai thác gần bờ gắn với chế biến.
C. phát triển gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.	D. phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.
[bookmark: bookmark841]Câu 32. Việc quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp hướng tới phát triển bền vững ở Nam Trung Bộ chủ yếu dựa trên cơ sở khoa học là
[bookmark: bookmark842]A. gắn với chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ, mục tiêu đẩy nhanh công nghiệp hóa.
[bookmark: _Hlk138349623]B. phát huy các thế mạnh vốn có, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền.
C. bảo đảm cân bằng sinh thái, nắm bắt thị trường và đặc tính cây lâu năm.
D. nhu cầu việc làm, đời sống nguời dân và thực trạng phân bố tài nguyên.
[bookmark: _Hlk99781170]Câu 34: Phát triển nghề cá ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Giải quyết việc làm, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.
B. Giải quyết vấn đề thực phẩm, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa.
C. Sử dụng hiệu quả lao động, nâng cao mức sống người dân.
D. Thu hút nguồn đầu tư, tận dụng diện tích mặt nước của vùng.
[bookmark: _Hlk99781546]Câu 35: Giải pháp chủ yếu để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Nam Trung Bộ là
A. hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng giao lưu, hình thành điểm du lịch mới.
B. thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng thế kinh tế liên hoàn.
C. nâng cao trình độ lao động, tăng cường xuất khẩu, bảo tồn sinh vạt biển.
D. tăng cường liên kết, đẩy mạnh hoạt động chế biến, đa dạng ngành nghề.
[bookmark: _Hlk99780982]Câu 36: Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thủy sản ở Nam Trung Bộ là
[bookmark: _Hlk99744106][bookmark: _Hlk99781497][bookmark: _Hlk97883585]A. mở rộng dịch vụ, xây dựng các cảng cá.	B. tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư.
C. đẩy mạnh chế biến, phát triển xuất khẩu.	D. hiện đại hóa ngư cụ, đầu tư đánh bắt xa bờ.
Câu 37: Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất chè ở Nam Trung Bộ là
A. có đất badan trên các cao nguyên rộng, khí hậu cận xích đạo.
B. đất feralit trên nhiều loại đá mẹ, khí hậu phân hóa theo độ cao.
C. mực nước ngầm phong phú, địa hình các cao nguyên xếp tầng.
D. mạng lưới sông ngòi dày đặc, diện tích rừng còn tương đối lớn.
Câu 38. Vịnh Vân Phong thuộc vùng Nam Trung Bộ được quy hoạch thành cảng trung chuyển lớn nhất nước ta dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?
A. Cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng, vịnh biển sâu rộng, kín gió.
B. Cơ sở hạ tầng tương đối tốt, cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.
C. Gần các tuyến hàng hải quốc tế, cơ sở hạ tầng tương đối tốt.
D. Vịnh biển sâu rộng và kín gió, gần các tuyến hàng hải quốc tế.
[bookmark: _Hlk97883518]Câu 39: Mục đích chủ yếu của việc sản xuất muối theo hướng công nghiệp ở Nam Trung Bộ là 
A. khai thác tốt thế mạnh, phát triển thu nhập, tăng nguồn hàng hóa. 
B. thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. 
C. giảm tỉ lệ thất nghiệp, sản xuất tập trung, phục vụ cho xuất khẩu. 
D. thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy ngành chế biến, tăng năng suất. 
Câu 40: Biện pháp chủ yếu để nâng cao năng suất và sản lượng muối ở Nam Trung Bộ là
A. mở rộng các cánh đồng muối, tăng cường số giờ nắng.
B. mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường xuất khẩu muối.
C. áp dụng khoa học kĩ thuật sản xuất, đẩy mạnh chế biến.
D. tăng cường nhân lực, khôi phục các làng nghề cổ truyền.
Câu 41: Các cảng nước sâu ở Nam Trung Bộ đem lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?
A. Tạo thế mở cửa hơn nữa, thay đổi phân bố dân cư, giải quyết vấn đề việc làm.
B. phát huy thế mạnh biển, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.
C. phát triển tổng hợp kinh tế biển, thay đổi bộ mặt nhiều địa phương ven biển.
D. Tăng năng lực vận chuyển, thu hút vốn đầu tư, hình thành khu công nghiệp.
[bookmark: _Hlk212877587]Câu 42. Việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Nam Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
	A. Phân bố lại lao động, tạo nhiều việc làm mới, mở rộng quy mô trang trại.
	B. Phát triển kinh tế hàng hóa, sử dụng hợp lí thế mạnh, nâng cao đời sống.
	C. Thay đổi cơ cấu kinh tế, hạn chế du canh, hình thành vùng chăn nuôi lớn.
	D. Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh, thu hút vốn.
Câu 43: Giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế biển bền vững ở Nam Trung Bộ là 
A. tăng quy mô sản xuất, hội nhập thế giới, phân bố lại dân cư. 
B. sử dụng hợp lí nguồn lực, ứng dụng công nghệ, thu hút vốn. 
C. thu hút lao động, thu hút nhiều đầu tư, nâng cấp giao thông. 
D. đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, bảo vệ môi trường. 
Câu 44: Giải pháp chủ yếu nhằm phát huy các thế mạnh về biển ở Nam Trung Bộ là 
A. nâng cấp về hạ tầng, thu hút nguồn lao động, liên kết sản xuất. 
B. phát triển cảng biển, tăng khu kinh tế, đào tạo nguồn lao động. 
C. thu hút nguồn vốn, ứng dụng công nghệ, phát triển thị trường. 
D. đẩy mạnh sản xuất, tăng phân công lao động, hội nhập quốc tế. 
Câu 45. Biện pháp chủ yếu để tăng khối lượng nông sản hàng hóa ở Nam Trung Bộ là
A. thúc đẩy sản xuất thâm canh, sử dụng thêm nhiều giống mới.
B. đẩy mạnh chuyên môn hóa, tăng cường thu hút nguồn đầu tư.
C. phát triển vùng chuyên canh, đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
D. đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 46: Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu là
A. phát triển công nghiệp, giải quyết nước tưới vào mùa khô.
B. phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở nguồn điện rẻ.
C. tạo sản phẩm hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
D. thu hút lao động, tạo việc làm, thay đổi tập quán sản xuất.
[bookmark: _Hlk161073524]     Câu 47: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Nam Trung Bộ là
A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên.
B. bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập.
C. thu hút vốn đầu tư, hiện đại hóa được sản xuất và cơ sở hạ tầng.
D. khai thác tiềm năng, hạn chế thiên tai và hiện đại hóa sản xuất.
Câu 48: Giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch biển đảo ở Nam Trung Bộ là
A. phát triển dịch vụ bổ trợ, thu hút khách trong nước và quốc tế.
B. phát triển nhân lực, nâng cấp cơ sở lưu trú, tích cực quảng bá.
C. phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu du lịch.
D. đa dạng sản phẩm, hoàn thiện hạ tầng, phát triển thị trường.
Câu 49: Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản ở Nam Trung Bộ là
A. nâng cao trình độ lao động, phát triển các khu kinh tế ven biển.
B. Trung bị tàu thuyền công suất lớn, hiện đại hóa các loại ngư cụ.
C. mở rộng cảng cá, tìm ngư trường mới, đa dạng hóa thị trường.
D. phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu.
Câu 50: Dịch vụ hàng hải ở Nam Trung Bộ phát triển mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu do
A. bờ biển dài, nhiều vịnh biển sâu, gần các tuyến hàng hải quốc tế.
B. các tỉnh đều giáp biển, đô thị lớn ở ven biển, hạ tầng hoàn thiện.
C. kinh tế phát triển, mức sống cải thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng.
D. công nghiệp phát triển, lao động đông đảo, thu hút nhiều vốn đầu tư.
Câu 51: Vai trò chủ yếu của việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Nam Trung bộ là
A. thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất.
B. tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
C. tạo điều kiện nâng cao vị thế của vùng so với cả nước.
D. giải quyết vấn đề hạn chế tài nguyên và năng lượng.
[bookmark: _Hlk99744084]Câu 52: Việc sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ gặp những trở ngại lớn nhất là
     A. sạt lở đất vào mùa mưa, thiếu lao động cho sản xuất, nạn du canh du cư.
B. đá ong hóa đất đai, giao thông vận tải khó khăn, lao động trình độ thấp.
C. mùa khô sâu sắc, công nghiệp chế biến còn hạn chế, thị trường biến động.
    D. thiếu nước ngọt, giống cây năng suất thấp, sử dụng tài nguyên chưa hợp lí.
Câu 53: Du lịch biển ở vùng Nam Trung Bộ phát triển mạnh chủ yếu do
A. đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh kín gió, nhiều đảo, bán đảo ven bờ.
    B. khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, nhiều bãi tắm, thắng cảnh đẹp.
    C. nhiều đảo, quần đảo với hệ sinh thái đa dạng, tiếp giáp vùng biển sâu .
    D. số giờ nắng cao, nhiều vũng vịnh, đầm phá, nhiều bãi tắm rộng nổi tiếng.
[bookmark: bookmark748]Câu 54. Biện pháp phát triển ngành thủy sản của Nam Trung Bộ là
[bookmark: bookmark749]A. giảm hoạt động khai thác, tập trung chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu.
B. đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác hợp lý, phát triển công nghiệp chế biến.
C. đầu tư phương tiện, mở rộng ngư trường, tăng cường chế biến.
D. hạn chế đánh bắt xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng, phát triển chế biến.
Câu 55: Ý nghĩa chủ yếu của việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch của Nam Trung Bộ là 
A. cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng các công trình hạ tầng. 
B. giảm nhanh sự phụ thuộc vào các nguồn lực từ bên ngoài. 
C. đảm bảo tính bền vững của tất cả các khu du lịch sinh thái. 
D. tăng cường quảng bá, cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch. 
Câu 56: Mục tiêu quan trọng của việc xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu ở Nam Trung Bộ là 
A. thúc đẩy đô thị hoá, tăng trao đổi hàng hoá trong vùng. 
B. xây dựng các đô thị mới, thúc đẩy sản xuất công nghiệp. 
C. tăng cường hợp tác kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh. 
D. đầu tư cơ sở hạ tầng của vùng, thay đổi cơ cấu lao động.
[bookmark: bookmark744]Câu 57. Giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội ở Nam Trung Bộ là
[bookmark: bookmark745]A. tạo liên kết vùng, mở rộng quy mô công nghiệp, thu hút lao động.
B. hoàn thiện hệ thống giao thông, thu hút lao động có chuyên môn.
C. thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện trình độ lao động.
D. thúc đẩy đô thị hóa, hiện đại hóa, đổi mới kĩ thuật sản xuất.
Câu 58. Ý nghĩa chủ yếu khi phát triển mô hình trồng cà phê cảnh quan ở Nam Trung Bộ là
A. nâng cao giá trị sản phẩm, tạo cơ hội xuất khẩu, phát triển kinh tế bền vững.
B. bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm.
C. tạo cảnh quan sinh thái, tăng nhanh sản lượng, tăng cường chế biến sản phẩm.
D. tạo thêm việc làm, nâng cao mức sống, giảm mức chênh lệch về phát triển.
Câu 59. Phát triển các dự án bô-xít ở Nam Trung Bộ đã mang lại nhiều ý nghĩa to lớn cho phát triển
kinh tế - xã hội ở Nam Trung Bộ là
A. tăng tốc độ chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, tạo việc làm.
B. đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, bảo vệ môi trường.
C. khai thác hiệu quả tài nguyên, nâng chất lượng lao động, tăng thu nhập.
D. đẩy mạnh xuất khẩu, hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.
[bookmark: _Hlk161083278]Câu 60: Giải pháp nào để phát triển liên kết vùng ở Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới hiện nay?
A. Thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu kinh tế biển.
B. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
     C. Đổi mới cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực phát triển kinh tế.
     D. Tăng tính liên kết trong quy hoạch của vùng, phát triển cơ sở hạ tầng.
Câu 61: Giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất cây công nghiệp và góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên ở vùng Nam Trung Bộ
A. hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh, đẩy mạnh chế biến cây công nghiệp.
B. đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp, đi đôi với bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi.
C. đa dạng cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu.
D. đảm bảo cơ sở lương thực cho dân, đẩy mạnh chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm
Câu 62: Nam Trung Bộ phát triển nhiều loại hình du lịch biển dựa trên các nhân tố chủ yếu nào sau đây?
A. Mức sống tăng, tăng cường hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch.
B. Tài nguyên phong phú, nguồn đầu tư lớn, nhu cầu du khách đa dạng.
C. Trình độ lao động nâng cao, cơ sở vật chất được cải thiện, vốn nhiều.
D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở lưu trú được đầu tư, quan hệ quốc tế mở rộng.
[bookmark: _Hlk97883619]Câu 63: Giải pháp chủ yếu để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với vùng Nam Trung Bộ là
A. tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, bảo vệ môi trường.
B. bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng các loại hình du lịch.
C. phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng.
D. đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch.
Câu 64. Giải pháp chủ yếu để Nam Trung Bộ có thể giữ vững và đẩy mạnh xuất khẩu cà phê hàng hóa
hiện nay là
A. đa dạng sản phẩm, nâng năng suất, mở rộng thị trường.
B. ứng dụng công nghệ, phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ đất.
C. nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, phát triển bền vững.
D. nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững.
 	 Câu 65: Thế mở cửa của Nam Trung Bộ hiện nay có nhiều thuận lợi chủ yếu do
A. giao thông phát triển, phát huy các thế mạnh.		
B. đẩy mạnh ngoại thương, đầu tư xây cảng biển.
C. nâng cấp đường bộ, đầu tư phát triển nghề cá.		
D. hình thành khu kinh tế, mở rộng các sân bay.
Câu 66. Ý nghĩa chủ yếu của việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng
Nam Trung Bộ hiện nay là
A. bảo vệ tài nguyên đất, tạo sản phẩm sạch, phát triển bền vững.
B. tạo sản phẩm mới, nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường.
C. cung cấp nguyên liệu cho chế biến, nâng cao chất lượng, tăng giá trị.
D. nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, bảo vệ môi trường.
Câu 67. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo ở Nam Trung Bộ trong thời gian gần đây nhằm mục đích chủ yếu là
	A. thu hút vốn đầu tư, khai thác tốt tự nhiên, giảm áp lực cho thủy điện.
	B. cải thiện hạ tầng, giải quyết nhu cầu điện tại chỗ, thúc đẩy xuất khẩu.
	C. giải quyết việc làm, hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa.
	D. nâng cao đời sống, tăng thêm nguồn lực, phát triển kinh tế bền vững.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở một câu, HS chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Cho thông tin sau:
[bookmark: _Hlk212966903]Với những lợi thế về vị trí địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, Nam Trung Bộ đã phát triển thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của cả nước.
	a) Cà phê là cây công nghiệp chủ lực của vùng nông nghiệp Nam Trung Bộ.
	b) Các vùng chuyên canh cây công nghiệp có thể thay thế vai trò của rừng trong bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng đồi núi dốc.
	c) Nam Trung Bộ có thể phát triển các sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới chủ yếu do khí hậu nóng quanh năm, đất bazan màu mỡ, diện tích rộng.
	d) Việc phát triển các sản phẩm cây công nghiệp theo hướng hàng hóa mang lại ý nghĩa lớn về xã hội là nâng cao đời sống người dân.
Câu 2. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế với các thế mạnh về cây công nghiệp lâu năm, thủy điện, lâm nghiệp, khai thác bô-xít và du lịch. Khí hậu của vùng có sự phân hóa thành hai mùa mưa - khô rõ rệt và theo độ cao địa hình. Tuy nhiên, mùa khô kéo dài 4 đến 5 tháng, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,...tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 
 a) Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước là những giải pháp để phát triển bền vững ở vùng Nam Trung Bộ.
b) Mùa khô ở Nam Trung Bộ kéo dài gây nhiều trở ngại cho sản xuất và đời sống người dân trong vùng.
c) Điều kiện khí hậu tạo thuận lợi cho Nam Trung Bộ phát triển chủ yếu các cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc cận nhiệt đới.
d) Khí hậu của vùng Nam Trung Bộ mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.
Câu 3. Cho thông tin sau:
	Nam Trung Bộ có địa hình khu vự phía tây chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau như các cao nguyên: Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh,... Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Khí hậu cận xích đạo, có diện tích đất badan lớn, thuận lợi cho quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn có mức độ tập trung cao.
a) Nam Trung Bộ là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta.
b) Đất đai màu mỡ là nhân tố chủ yếu để Nam Trung Bộ phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt.
c) Cà phê là nông sản chủ lực của Nam Trung Bộ do lực lượng lao động giàu kinh nghiệm.
d) Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ thúc đẩy phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thay đổi tập quán sản xuất của dân cư.
Câu 4. Cho thông tin sau: 
Các đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ đã hình thành và lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có giá trị lịch sử và thẩm mỹ độc đáo, như rượu cần, nhà rông, nhà dài, nhà mồ, đàn T’rưng, các bộ sử thi đồ sộ hay “không gian văn hóa cồng chiêng”.... Mỗi tỉnh trong vùng có sự hiện diện ít nhất một sắc màu văn hóa nổi bật có tính đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. 
(Nguồn: Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/, 2023)
a) Nam Trung Bộ là vùng có mật độ dân số cao, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hoá. 
b) Thiên tai, điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông còn hạn chế gây khó khăn cho phát triển du lịch ở Nam Trung Bộ. 
c) Các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tạo thuận lợi chủ yếu cho Nam Trung Bộ phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, thu hút du khách và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
d) Giải pháp chủ yếu để tăng doanh thu từ ngành du lịch ở Nam Trung Bộ là hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá. 
[bookmark: _Hlk202026976]Câu 5. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng là cơ sở để vùng phát triển nhiều ngành như trồng cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp, thủy điện, khai thác khoáng sản và các ngành kinh tế biển. Bên cạnh đó, vùng cũng còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc phòng. 
a) Việc khai thác các thế mạnh ở Nam Trung Bộ sẽ giúp tăng cường tiềm lực kinh tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, củng số an ninh quốc phòng của vùng.
b) Các loại hình du lịch nổi bật của Nam Trung Bộ như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với các gia trị độc đáo của các dân tộc chủ yếu được hình thành trên cơ sở tăng cường vật chất kĩ thuật.
c) Mùa khô của vùng sâu sắc và kéo dài làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy thủy điện, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến diện tích cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở đây bị suy giảm.
d) Mục đích chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở Nam Trung Bộ là khai thác hiệu quả các thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa thích nghi với những biến động của thị trường.
Câu 6. Cho thông tin sau:
Theo hướng phát triển, vùng Nam Trung Bộ phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, hữu cơ, quy mô lớn gắn với vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng; tập trung phát triển các cây trồng chủ lực: cây công nghiệp (như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, dâu, bông vải, mía), cây ăn quả (như sầu riêng, bơ, chanh leo, chôm chôm, mít), cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, rau, hoa ôn đới... 
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương, https://moit.gov.vn/, 2024)
a) Cà phê, cao su, điều là các cây công nghiệp lâu năm chủ lực ở Nam Trung Bộ với sản lượng các loại cây trồng đứng đầu cả nước. 
b) Các loại cây ăn quả ôn đới được trồng phổ biến ở Nam Trung Bộ do điều kiện khí hậu phù hợp. 
c) Đa dạng hoá cơ cấu cây trồng ở Nam Trung Bộ giúp tạo nhiều loại sản phẩm, hạn chế rủi ro tiêu thụ. 
d) Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Nam Trung Bộ giúp gia tăng năng suất, giá trị sản phẩm nhưng cần đi đôi với bảo vệ tài nguyên đất, nước. 
Câu 7. Cho thông tin sau:
Các đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ đã hình thành và lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có giá trị lịch sử và thẩm mỹ độc đáo, như rượu cần, nhà rông, nhà dài, nhà mồ, đàn T’rưng, các bộ sử thi đồ sộ hay "không gian văn hóa cồng chiêng".... Mỗi tỉnh trong vùng có sự hiện diện ít nhất một sắc màu văn hóa nổi bật có tính đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. 
(Nguồn: Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/, 2023)
a) Nam Trung Bộ là vùng có mật độ dân số cao, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hoá. 
b) Thiên tai, điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông còn hạn chế gây khó khăn cho phát triển du lịch ở Nam Trung Bộ. 
c) Các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tạo thuận lợi chủ yếu cho Nam Trung Bộ phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, thu hút du khách và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
d) Giải pháp chủ yếu để tăng doanh thu từ ngành du lịch ở Nam Trung Bộ là hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá. 
Câu 8. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế -xã hội. Địa hình khu vực phía tây của vùng đa phần là đồi núi và cao nguyên có độ cao từ 500 - 1.500m so với mực nước biển; diện tích đất đỏ badan lớn, phì nhiêu (khoảng 1 triệu héc-ta) đất đỏ vàng với độ tơi, xốp cao (khoảng 2,3 triệu héc-ta), đất xám phân bố trên các sườn đồi thoải phía tây nam và trong các thung lũng, đất phù sa ở ven sông,... Mặt khác, khí hậu của vùng có hai mùa rõ rệt, nắng nhiều vào mùa khô, trong khi mùa mưa tập trung lượng mưa lớn trong năm. 
(Nguồn: Tạp chí Cộng sản, https://www.tapchicongsan.org.vn/, 2023) 
a) địa hình khu vực phía tây Nam Trung Bộ có các cao nguyên xếp tầng với bề mặt khá bằng phẳng, rộng, đất đai màu mỡ. 
b) Đặc điểm địa hình và đất tạo thuận lợi chủ yếu cho Nam Trung Bộ phát triển các loại cây công nghiệp hàng năm. 
c) Khí hậu của vùng phân hoá theo hai mùa rõ rệt là nhân tố chủ yếu tạo nên sự da dạng trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ở vùng. 
d) Phát triển thuỷ lợi, đa dạng hoá cây trồng và cải tạo giống, áp dụng canh tác thông minh là các giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của khí hậu tới sản xuất nông nghiệp ở vùng.
Câu 9. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài, khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh kín gió (Dung Quất, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vân Phong ….), dọc ven biển có nhiều bãi tắm đẹp (Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né,…) và các bán đảo, đảo ven bờ. Vùng có các ngư trường trọng điểm là Ninh Thuận - Bình Thuận, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, nguồn lợi thủy sản rất phong phú. Ở thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ và khí tự nhiên, ven biển có cát thủy tinh, ti-tan,… nhiều nơi thuận lợi cho sản xuất muối.
a) Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển.
b) Nhiều vũng vịnh kín gió là điều kiện thuận lợi để vùng phát triển hoạt động khai thác khoáng sản.
c) Vùng có thể đẩy mạnh phát triển du lịch biển do có nhiều bãi tắm đẹp, các bán đảo và đảo ven bờ có  cảnh quan phong phú.
d) Sản xuất muối của vùng rất thuận lợi chủ yếu do có đường bờ biển dài, khúc khuỷu, vùng biển rộng.
Câu 10. Cho thông tin sau: 
Vùng Nam Trung Bộ đã khai thác thế mạnh và phát triển thủy điện từ rất sớm, trữ năng thủy điện tập trung chủ yếu trên các sông Sê San, Srê Pôk và Đồng Nai. Tổng sản lượng điện toàn vùng tăng liên tục trong những năm gần đây. Xây dựng nhà máy thủy điện cũng như hình thành các bậc thang thủy điện Nam Trung Bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm nguồn nước và chi phí xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, ngoài ra phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản tại các hồ thủy lợi. 
a) Nam Trung Bộ là vùng có sản lượng thủy điện lớn nhất cả nước. 
b) Nam Trung Bộ phải xây dựng các bậc thang thủy điện là do địa hình dốc, nhiều sông suối có độ dốc lớn và lưu lượng nước mạnh.
c) Xây dựng các công trình thủy điện gây thiếu phù sa cho hạ lưu, ảnh hưởng đến nông nghiệp và hệ sinh thái sông. 
d) Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi giúp Nam Trung Bộ khắc phục một phần khô hạn, giữ mực nước ngầm. 
Câu 11: Cho thông tin sau: 
Với những lợi thế về vị trí địa lí, thổ nhưỡng, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, Nam Trung Bộ đã phát triển thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của cả nước. Thống kê đến hết 2024, cà phê trở thành cây công nghiệp chủ lực của vùng với gần 678,8 nghìn ha, chiếm 92,7% diện tích cà phê cả nước. Nam Trung Bộ cũng là vùng trồng cao su lớn thứ 2 sau Đông Nam Bộ với hơn 285,2 nghìn ha, chiếm 31,4% diện tích cả nước. 
(Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, https://dangcongsan.vn/, 2024) 
a) Phần lớn cây công nghiệp của Nam Trung Bộ có nguồn gốc cận nhiệt.
b) Nam Trung Bộ phát triển được các vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn nhờ có vị trí địa lí, khí hậu phân hóa theo đai cao.
c) Việc thâm canh, ứng dụng công nghệ trong sản xuất giúp gia tăng sản lượng cây công nghiệp của vùng.
d) Giải pháp quan trọng nhất để phát triển cây công nghiệp của Nam Trung Bộ là tăng cường đào tạo nguồn lao động có chất lượng, mở rộng chế biến.
Câu 12. Cho thông tin sau: 
Nam Trung Bộ, phía tây có địa hình chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau như các cao nguyên: Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh... Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Nam Trung Bộ có diện tích đất badan lớn, thuận lợi cho quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn có mức độ tập trung cao. 
a) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Trung Bộ là đất feralit trên đá bazan. 
b) Nam Trung Bộ có thể hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn chủ yếu do khí hậu xích đạo, đất đai màu mỡ. 
c) Cơ cấu cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ đa dạng chủ yếu do sự phân hóa của khí hậu và nhu cầu của thị trường. 
d) Đất badan là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho cơ cấu sản phẩm cây công nghiệp của Nam Trung Bộ khác với Trung du và miền núi phía Bắc. 
Câu 13: Cho thông tin sau: 
[bookmark: _Hlk212994775]Với trữ lượng khoảng 5,4 tỷ tấn bô-xít nguyên khai, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển ngành công nghiệp alumin. Nhà máy alumin Nhân Cơ là một trong hai dự án thí điểm của ngành khai thác chế biến quặng bô-xít để sản xuất alumin, tiến tới sản xuất nhôm. Dự án có quy mô lớn, tác động đến việc thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương, khu vực và ở cả quy mô quốc gia. 
(Nguồn: Báo điện tử Nhân dân, https://nhandan.vn/, 2022) 
a) Nước ta mới chỉ khai thác bô-xít ở tỉnh Lâm Đồng
b) Hoạt động khai thác bô-xít và sản xuất alumin có thể gây ra các vấn đề môi trường như ô nhiễm, phá vỡ cảnh quan tự nhiên...
c) Việc khai thác hiệu quả tiềm năng bô-xít giúp nước ta tự chủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng.
d) Để phát triển bền vững, khai thác bô-xít cần gắn với chế biến, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ rừng.
Câu 14: Cho bảng số liệu:
Sản lượng gỗ khai thác một số vùng của nước ta giai đoạn 2019 - 2023
(Đơn vị: nghìn m3)
	Năm 
	2019
	2021
	2023

	Trung du và miền núi phía Bắc 
	4315,1
	4847,9
	6043,0

	Nam Trung Bộ
	5963,3
	6822,7
	7662,3

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	801,8
	797,3
	882,1


(Nguồn: Xử lí số liệu, niên giám thống kê Việt Nam 2019, 2021,2023- NXB Thống kê, 2025)
a) Sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng liên tục qua các năm.
b) So với các vùng, sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ luôn lớn nhất qua các năm.
c) Năm 2023 so với năm 2019, sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng chậm hơn Trung du và miền núi phía Bắc.
d) Sản lượng gỗ khai thác ở Nam Trung Bộ tăng chủ yếu vùng do tích cực bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Câu 15. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có khí hậu mang tính chất cận xích đạo gió mùa với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, phù hợp đặc điểm sinh thái của nhiều loại cây công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, mùa khô kéo dài, cộng thêm các công trình thủy lợi xuống cấp nên không đáp ứng đủ nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển cây công nghiệp chủ lực nói riêng của vùng. Biến đổi khí hậu làm thay đổi quy luật thời tiết, từ đó gia tăng dịch bệnh hại cây trồng làm tăng chi phí sản xuất, tần suất mất mùa gia tăng. Vì vậy, sản xuất cây công nghiệp chủ lực ở Nam Trung Bộ thiếu ổn định, hiệu quả thấp và chưa bền vững.
a) Biển đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ.
b) Đầu tư nghiên cứu giống cây thích nghi với biến đổi khí hậu là giải pháp hiệu quả nhất trong việc chống hạn để phát triển cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ hiện nay.
c) Khí hậu của Nam Trung Bộ thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới.
d) Mùa khô kéo dài thuận lợi cho bảo quản nông sản ở Nam Trung Bộ.
Câu 16. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Đây là khu vực có nhiều thế mạnh nổi bật về tự nhiên cho phát triển một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đã làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Công nghiệp chế biến được hiện đại hóa, xây dựng được một số thương hiệu nông sản nổi tiếng trên thị trường thế giới.
a) Diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu của vùng luôn chiếm tỉ lệ cao so với cả nước.
b) Thuận lợi chủ yếu cho phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ là địa hình bán bình nguyên tương đối bằng phẳng, đất badan màu mỡ có diện tích lớn nhất cả nước.
c) Mục đích của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp của vùng là nâng cao chất lượng và hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm.
d) Việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực đã góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
Câu 17. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng có thế mạnh về phát triển thủy điện nhờ có địa hình cao nguyên xếp tầng và các hệ thống sông lớn như lưu vực sông Sê San, lưu vực sông Srêpôk, hệ thống sông đồng Nai, lưu vực sông Ba. Các công trình thủy điện đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
a) Các lợi thế tự nhiên để phát triển thủy điện ở vùng Nam Trung Bộ ổn định quanh năm. 
b) Thủy điện ở vùng Nam Trung Bộ có vai trò quan trọng về mặt sinh thái, thể hiện ở khả năng điều tiết dòng chảy cho các hệ thống sông. 
c) Các bậc thang thủy điện được xây dựng trên những hệ thống sông lớn như Sê San, Srêpôk, Đồng Nai. 
d) Trữ năng thủy điện ở vùng Nam Trung Bộ đứng thứ 2 cả nước, sau vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 
Câu 18. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vị trí chiến lược quan trọng tiếp giáp với hai nước láng giềng và một số vùng kinh tế khác của nước ta. Địa hình của vùng có nhiều cao nguyên badan xếp tầng rộng lớn với khí hậu phân hóa đa dạng. Vùng đang đẩy mạnh khai thác các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống cho người dân.
	a) Nam Trung Bộ tiếp giáp với Đồng bằng sông Cửu Long.
	b) Vùng có tiềm năng phát triển thủy điện lớn thứ hai của nước ta hiện nay với nhiều nhà máy đã được xây dựng như Ialy, Sê San, Hòa Bình.
	c) Sản phẩm cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ ngày càng đa dạng là do đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và đáp ứng nhu cầu khác nhau của thị trường.
	d) Hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm gắn với dịch vụ nông nghiệp là các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng trong thời gian tới.
Câu 19. Cho thông tin sau:
	Khí hậu Nam Trung Bộ mang tính chất cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao và theo mùa rõ rệt, thuận lợi cho cho sản xuất nông nghiệp, phát triển cây công nghiệp với cơ cấu đa dạng.
	a) Tính chất cận xích đạo của khí hậu với nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn là điều kiện thuận lợi để Nam Trung Bộ phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới điển hình như cà phê, cao su, chè, hồ tiêu.
	b) Khí hậu của Nam Trung Bộ nóng quanh năm, không có mùa đông lạnh do vị trí nằm gần xích đạo, hầu như không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
	c) Nam Trung Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta, có thể phát triển cây công nghiệp với cơ cấu đa dạng do khí hậu phân hóa theo độ cao nên trên các cao nguyên cao trên 1000m khí hậu mát mẻ có thể trồng các cây cận nhiệt, ôn đới.
	d) Giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất cây công nghiệp và góp phần sử dụng hợp lí tài nguyên ở vùng Nam Trung Bộ là đa dạng cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Câu 20. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn với diện tích cây công nghiệp lâu năm chiếm tỉ lệ cao so với cả nước. Cơ cấu cây công nghiệp đa dạng như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè,… Công nghiệp chế biến các sản phẩm được hiện đại hoá và đã xây dựng được một số thương hiệu cà phê, hồ tiêu,… nổi tiếng trên thị trường thế giới.
	a) Điều là cây công nghiệp lâu năm quan trọng số một của Nam Trung Bộ.
	b) Nam Trung Bộ có thể trồng được cây công nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt.
	c) Cây chè được trồng nhiều ở Nam Trung Bộ là do có diện tích đất badan rộng lớn, phân bố trên cao nguyên bằng phẳng.
	d) Việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ nhằm nâng cao giá trị và tăng sản phẩm hàng hoá.
Câu 21: Cho thông tin sau: 
Hiện nay, công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển nói chung và vùng biển miền Trung nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức như hoạt động khai thác tận diệt, khai thác bằng các ngư cụ trái phép khiến nguồn lợi thuỷ sản và hệ sinh thái thuỷ sản đang ngày càng suy giảm; vấn đề ô nhiễm môi trường biển trong nuôi trồng thuỷ sản, nhất là ở vùng ven bờ; nhiều khu vực rạn san hô, thảm cỏ biển suy giảm mạnh khó phục hồi... 
(Nguồn: Báo điện tử Vietnamnet, https://vietnamnet.vn/, 2024) 
a) Hệ sinh thái biển ở miền Trung không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nuôi trồng thuỷ sản vùng ven bờ.
b) Ô nhiễm môi trường biển chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực ven bờ, không ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển xa bờ.
c) Hoạt động khai thác thuỷ sản của vùng gặp nhiều khó khăn do sự suy giảm nguồn lợi và ảnh hưởng của thiên tai.
d) Phát triển kinh tế biển bền vững góp phần giúp miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu.
Câu 22. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Vùng có cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, bao gồm cả cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều,... và cây công nghiệp cận nhiệt như chè. 
	a) Cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Nam Trung Bộ, có diện tích và sản lượng dẫn đầu cả nước.
	b) Nam Trung Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn do đất badan tập trung thành vùng lớn.
	c) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh là nguyên nhân chủ yếu để Nam Trung Bộ phát triển cây công nghiệp cận nhiệt như chè.
	d) Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ được nâng lên do đẩy mạnh chế biến và ứng dụng công nghệ, kĩ thuật.
Câu 23. Cho đoạn thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vị trí chiến lược về kinh tế, an ninh quốc phòng của nước ta. Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế với các thế mạnh về cây công nghiệp lâu năm, thuỷ điện, lâm nghiệp, khoáng sản. Tuy nhiên, khí hậu có mùa khô kéo dài, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng.  
	a) Nam Trung Bộ tiếp giáp với Lào và Cam-pu-chia.
	b) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nền nhiệt độ cao và lượng mưa lớn thuận lợi cho việc trồng rừng và khoanh nuôi rừng tự nhiên ở Nam Trung Bộ.
	c) Biến đổi khí hậu còn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển mạnh, gây hại cho cây cà phê.
	d) Nam Trung Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn thứ hai của cả nước.
Câu 24. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Đây là khu vực có nhiều thế mạnh nổi bật về tự nhiên cho phát triển một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đã làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Công nghiệp chế biến được hiện đại hóa, xây dựng được một số thương hiệu nông sản nổi tiếng trên thị trường thế giới.
	a) Diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu của vùng luôn chiếm tỉ lệ cao so với cả nước.
[bookmark: _Hlk213227336]	b) Thuận lợi chủ yếu cho phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Nam Trung Bộ là địa hình bán bình nguyên tương đối bằng phẳng, đất badan màu mỡ có diện tích lớn nhất cả nước.
	c) Mục đích của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp của vùng là nâng cao chất lượng và hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm.
	d) Việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực đã góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
Câu 25. Cho thông tin sau:
Đất có khả năng phát triển nông nghiệp tập trung chủ yếu ở các cao nguyên Di Linh và Bảo Lộc, nơi có lượng mưa nhiều nhất ở Nam Trung Bộ và có đất đỏ badan, tuy mỏng nhưng phì nhiêu. Các đồng cỏ cũng có diện tích lớn. Ngày nay các cao nguyên này đã trở thành những khu vực chuyên canh chè, cà phê. 
	a) Sự đa dạng về cơ cấu cây công nghiệp ở Nam Trung Bộ chủ yếu là nhờ khí hậu cận xích đạo gió mùa.
	b) Nam Trung Bộ có nhiều lợi thế hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.
	c) Cà phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Nam Trung Bộ.
	d) Cây chè được trồng nhiều ở Nam Trung Bộ chủ yếu do nơi đây có đất phì nhiêu, khí hậu phân hoá mưa, khô rõ rệt.
Câu 26. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vùng biển rộng, với nguồn lợi thủy sản phong phú; có nhiều bãi cá, bãi tôm và ngư trường lớn (Ninh Thuận - Bình Thuận, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa); hệ sinh thái vùng biển, đảo đa dạng; nhiều vũng, vịnh, đầm phá. Đây là tiềm năng lớn cho phát triển thủy sản với các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng.
a) Thế mạnh lớn nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng Nam Trung Bộ là tài nguyên biển. 
b) Vấn đề quan trọng trong ngành thủy sản ở Nam Trung Bộ là tập trung khai thác nguồn lợi ven bờ để giảm ảnh hưởng của thiên tai. 
c) Để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thủy sản, Nam Trung Bộ cần khai thác, nuôi trồng kết hợp với chế biến và mở rộng thị trường.
d) Hoạt động sản xuất thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho Nam Trung Bộ. 
Câu 27. Cho thông tin sau: 
Tài nguyên khoáng sản biển nổi bật, có tiềm năng lớn ở Nam Trung Bộ là dầu mỏ và khí tự nhiên ở vùng thềm lục địa. Ngoài ra, còn có cát thủy tinh, ti tan ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Sản xuất muối trong khu vực cũng có thuận lợi. Ngoài ra Nam Trung Bộ còn phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi. 
a) Việc khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên được tiến hành ở khu vực đặc khu Phú Quý của tỉnh Khánh Hòa.
b) Tài nguyên khoáng sản biển tạo điều kiện thuận lợi cho Nam Trung Bộ phát triển đa dạng cơ cấu ngành công nghiệp. 
c) Nghề làm muối phát triển mạnh ở Nam Trung Bộ chủ yếu do nhiều nắng, ít mưa, ít cửa sông.
d) Phát triển năng lượng tái tạo giúp vùng tận dụng lợi thế về khí hậu - địa hình, là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm ven biển. 
Câu 28. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ là một khu vực ven biển của Việt Nam với nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vùng này có diện tích biển rộng lớn và nhiều ngư trường quan trọng. Bờ biển dài với nhiều vịnh sâu như Vân Phong, Cam Ranh và Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cảng biển và du lịch. Các bãi biển nổi tiếng như Nha Trang, Mũi Né, Non Nước và Mỹ Khê thu hút nhiều du khách. Khu vực này cũng có nhiều khu dự trữ sinh quyển và tài nguyên khoáng sản quý giá. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đa dạng của các ngành kinh tế biển trong vùng.
Mui Né.
	a) Nam Trung Bộ là khu vực ven biển có nhiều bãi biển nổi tiếng như Nha Trang và
	b) Các vịnh sâu như Vân Phong, Cam Ranh và Đà Nẵng ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu cho phát triển du lịch.
	c) Sự phát triển của các ngành kinh tế biển tại Nam Trung Bộ phụ thuộc vào khả năng bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên trong khu vực này.
	d) khu vực Nam Trung Bộ có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển đa dạng.
Câu 29. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và đối ngoại của cả nước. Vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế, là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta. Vùng giáp với vùng biển rộng ở phía Đông giàu tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển,…
a) Nam Trung Bộ là vùng có diện tích trồng cà phê và cao su lớn nhất cả nước.
b) Vị trí đã tạo thuận lợi cho Nam Trung Bộ giao lưu kinh tế, văn hóa với các quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông và các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
c) Phát triển kinh tế biển bền vững có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trương.
d) Hiện nay giá trị của cây cà phê tăng lên mạnh mẽ do vùng chú trọng mở rộng diện tích, nâng cao trình độ lao động và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 30. Cho thông tin:
Nam Trung Bộ đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tổng hợp, qua đó không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái và củng cố an ninh quốc phòng. Vùng đang từng bước hình thành các trung tâm kinh tế năng động, gắn liền với cảng biển, du lịch và dịch vụ hàng hải, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa nội địa và biển Đông, đồng thời là một mắt xích chiến lược kết nối Bắc – Nam. 
	a) Kinh tế biển tổng hợp của vùng nổi bật là nghề cá, du lịch biển, dịch vụ hàng hải và khai thác khoáng sản ven bờ.
	b) Phát triển kinh tế biển của Nam Trung Bộ góp phần quan trọng trong củng cố, hoàn thiện và phát triển an ninh quốc phòng của cả nước.
	c) Nếu thiếu quy hoạch tổng thể nhưng kiểm soát tốt tác động môi trường thì việc phát triển cảng biển ở Nam Trung Bộ sẽ ít ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái.
[bookmark: _Hlk213224042]	d) Phát triển du lịch biển bền vững là một trong những giải pháp giúp Nam Trung Bộ ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo vệ các hệ sinh thái biển quan trọng.
Câu 31. Cho thông tin sau: 
Quãng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng thuộc vùng Nam Trung Bộ, có đường bờ biển dài, nối liền nhau, hội tụ đầy đủ những yếu tố để liên kết phát triển du lịch với đặc điểm văn hóa mang bản sắc riêng biệt, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng đa dạng, trong đó trọng tâm là thế mạnh du lịch biển, đảo với chuỗi các bãi biển, vịnh biển đẹp và trải dài với các khu nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, sản phẩm du lịch biển đa dạng và chất lượng. 
(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng, https://www.sggp.org.vn/, 2024) 
a) Toàn bộ các tỉnh ở Nam Trung Bộ đều có điểm du lịch biển. 
b) Nhờ vị trí địa lí thuận lợi, Nam Trung Bộ đã hình thành được nhiều điểm du lịch biển đảo. 
c) Đặc điểm địa hình là nhân tố chủ yếu tạo điều kiện cho hoạt động du lịch biển đảo ở vùng được tiến hành quanh năm. 
d) Việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ở vùng giúp thu hút du khách, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu du khách. 
Câu 32. Cho thông tin sau: 
Năm 2024, Vùng Nam Trung Bộ có sản lượng thuỷ sản khai thác lớn thứ 2 cả nước (sản lượng đạt 
1 249,3 nghìn tấn, chiếm 32,3% tổng sản lượng thuỷ sản khai thác cả nước), sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 34,4% năm 2024). Các tỉnh đứng đầu về sản lượng khai thác thuỷ sản của vùng gồm Gia Lai, Lâm Đồng,…
a) Hoạt động khai thác thủy sản của vùng phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ.
b) Năm 2024, tổng sản lượng khai thác thủy sản cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần lượt là 4035 nghìn tấn và 1388 nghìn tấn.
c) Sản lượng khai thác hải sản của vùng lớn nguyên nhân chính là do cơ sở hạ tầng nghề cá từng bước được nâng cấp, ngư trường lớn.  
d) Nam Trung bộ phát triển nghề cá chủ yếu do vùng biển dài, khí hậu thuận lợi, có rất nhiều ngư trường lớn, xa bờ và nhu cầu thị trường.
Câu 33. Cho thông tin sau:
Các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong việc phát triển kinh tế biển bền vững như: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn lợi từ biển... Môi trường biển càng chịu nhiều áp lực khi các hoạt động kinh tế của địa phương và cư dân ven biển ngày càng gia tăng 
a) Vùng ven biển của Nam Trung Bộ chịu nhiều tác động của thiên tai như: bão, lũ lụt,... 
b) Sự suy giảm nguồn lợi từ biển ở Nam Trung Bộ chủ yếu do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. 
c) Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ở vùng là giải pháp chủ yếu để giảm thiểu tác nhân gây ra biến đổi khí hậu. 
d) Giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế biển bền vững ở vùng là phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, hợp tác quốc tế. 
Câu 34. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ đang hướng tới việc xây dựng ngành thuỷ sản thành ngành kinh tế mũi nhọn, là khâu đột phá về kinh tế, là hướng làm giàu của các tỉnh, thành phố. Vùng đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, áp dụng tiến bộ khoa học -công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thuỷ sản. 
a) Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài, các ngư trường lớn, nhiều loại hải sản có giá trị. 
b) Hoạt động khai thác hải sản ở vùng gắn với mạng lưới sông ngòi, các cửa sông. 
c) Đánh bắt hải sản xa bờ của vùng có vai trò chủ yếu trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ nguồn lợi hải sản. 
d) Áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thuỷ sản ở vùng giúp tăng chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế. 
Câu 35. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vùng biển rộng lớn với nguồn lợi thủy hải sản phong phú; đường bờ biển dài, khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh nước sâu, kín gió. Đặc biệt nơi đây có nhiều bãi biển đẹp với cát trắng, nước trong xanh và nhiều đảo ven bờ. Ngoài ra còn nhiều thuận lợi trong khai thác dầu khí, sản xuất muối, khai thác cát và oxit titan. 
	a) Khai thác dầu khí là ngành quan trọng nhất để Nam Trung Bộ đẩy mạnh phát triển tổng hợp kinh tế biển.
	b) Khai thác hải sản đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Nam Trung Bộ, cá biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong sản lượng hải sản khai thác.
	c) Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa trong việc khẳng định chủ quyền vùng biển đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng ở biển Đông.
	d) Du lịch tìm hiểu văn hóa biển, ẩm thực biển và du lịch nghỉ dưỡng biển đảo gắn với di sản là các sản phẩm du lịch đặc trưng của Nam Trung Bộ.
Câu 36. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế; đường bờ biển dài, nhiều vịnh nước sâu, kín gió; bờ biển có các bãi tắm đẹp, khí hậu thuận lợi; vùng biển có các ngư trường trọng điểm. Vùng biển và thềm lục địa có tiềm năng để phát triển công nghiệp khai thác dầu khí. Ven biển có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất muối, khai thác cát thuỷ tinh và  ti-tan. Khu vực phía tây có thế mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện, lâm nghiệp,…
	a) Nam Trung Bộ có điều kiện để phát triển tổng hơp kinh tế biển.
	b) Thuận lợi chủ yếu cho phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng là đất badan màu mỡ phân bố trên địa hình bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùacó mùa đông lạnh do phân hóa địa hình.
	c) Ý nghĩa chủ yếu phát triển thủy điện của vùng là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác thế mạnh, nâng cao đời sống xã hội.
	d) Vấn đề ô nhiễm môi trường biển, suy giảm tài nguyên biển là thách thức lớn cho phát triển kinh tế biển ở Nam Trung Bộ.
Câu 37: Cho thông tin sau:
	Nam Trung Bộ có trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước (khoảng 8,2 tỉ tấn), chiếm gần 90% trữ lượng cả nước, phân bố chủ yếu ở Lâm Đồng, Đắk Nông. Khai thác bô-xít thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Nam Trung Bộ.
	a) Nam Trung Bộ dẫn đầu cả nước về khai thác và chế biến bô - xit.
	b) Vấn đề quan trọng cần giải quyết trong phát triển khai thác và chế biến bô - xit là đảm bảo cơ sở năng lượng.
	c) Biện pháp chủ yếu để khai thác và sử dụng bền vững khoáng sản bôxit ở Nam Trung Bộ là chế biến sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường.
	d) Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh khai thác và chế biến bô - xit ở Nam Trung Bộ là khai thác tài nguyên, tăng thu nhập, giải quyết việc làm.
Câu 38. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vùng biển rộng, với nguồn lợi thủy sản phong phú; có nhiều bãi cá, bãi tôm và ngư trường lớn (Ninh Thuận - Bình Thuận, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa); hệ sinh thái vùng biển, đảo đa dạng; nhiều vũng, vịnh, đầm phá. Đây là tiềm năng lớn cho phát triển thủy sản với các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng.
a) Để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thủy sản, Nam Trung Bộ cần khai thác, nuôi trồng kết hợp với chế biến và mở rộng thị trường.
b) Vấn đề quan trọng trong ngành thủy sản ở Nam Trung Bộ là tập trung khai thác nguồn lợi ven bờ để giảm ảnh hưởng của thiên tai.
c) Thế mạnh lớn nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng Nam Trung Bộ là tài nguyên biển.
d) Hoạt động sản xuất thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho Nam Trung Bộ.
Câu 39. Cho thông tin sau:
       Nam Trung Bộ có vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn. Đường bờ biển dài với nhiều vịnh biển sâu như: vịnh Vân Phong, Cam Ranh, Đà Nẵng….nhiều bãi biển đẹp như: Nha Trang, Non Nước, Mỹ Khê, Mũi Né…, nhiều đảo ven bờ, nhiều khu dự trữ sinh quyển và nhiều khoáng sản có giá trị đã tạo điều kiện thuận lợi để vùng phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
a) Phát triển kinh tế biển là nền tảng quan trọng trong việc củng cố, phát triển an ninh quốc phòng của vùng và cả nước. 
b) Khai thác thủy sản là ngành kinh tế quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững.
c) Vùng biển rộng, nhiều vịnh sâu thuận lợi cho phát triển ngành khai thác khoáng sản. 
d) Nam Trung Bộ có thế mạnh trong phát triển du lịch biển, đảo với sản phẩm du lịch đa dạng. 
Câu 40. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài, nhiều vịnh nước sâu, kín gió như vịnh Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong nên đã hình thành nhiều cảng biển và xây dựng các bến cảng nước sâu. Hệ thống cảng biển và các dịch vụ hàng hải ngày càng phát triển đã đẩy mạnh việc lưu thông hàng hoá trong nước và xuất, nhập khẩu.
	a) Các cảng lớn được xây dựng và nâng cấp góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá.
	b) Nhân tố chủ yếu thúc đẩy việc mở rộng hệ thống cảng biển ở Nam Trung Bộ là sự tập trung dân cư và các đô thị ở ven biển.
	c) Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển.
	d) Đường bờ biển dài, thềm lục địa rộng, nông là điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng biển.
Câu 41: Cho thông tin sau:
	Xây dựng nhà máy thủy điện cũng như hình thành các bậc thang thủy điện ở Nam Trung Bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm nguồn nước và chi phí xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân, ngoài ra còn phát triển du lịch và nuôi thủy sản tại các hồ thủy lợi....
	a) Bậc thang thủy điện ở ở Nam Trung Bộ được xây dựng trên cơ sở cấu trúc địa hình phân bậc.
	b) Việc xây dựng công trình thủy điện ở Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu trong việc phát triển công nghiệp và dự trữ nước cho mùa khô.
	c) Khó khăn chủ yếu của việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở Nam Trung Bộ là chế độ nước thất thường, lưu lượng nước sông nhỏ.
d) Biện pháp chủ yếu để phát triển thủy điện bền vững ở Nam Trung Bộ là hiện đại cơ sở hạ tầng kĩ thuật, gắn với thủy lợi.
Câu 42. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ - dải đất trải dài theo bờ biển xanh thẳm - là nơi giao hòa tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ và nét văn hóa đặc sắc của con người miền Trung. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp như tranh vẽ - Nha Trang, Mũi Né, Quy Nhơn - mà còn là khu vực kinh tế năng động, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển biển của quốc gia. Với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, Nam Trung Bộ đang ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối thương mại, du lịch và hội nhập quốc tế. Tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng thủy sản và năng lượng tái tạo đang được khai thác hiệu quả, góp phần đưa vùng đất đầy nắng gió này trở thành trung tâm phát triển bền vững, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên.
	a) Ngành du lịch là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ ở vùng kinh tế Duyên hải miền Trung nhờ vào các bãi biển đẹp và di sản văn hóa.
	b) Các cảng biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cam Ranh là những cửa ngõ quan trọng trong giao thương quốc tế của Nam Trung Bộ.
	c) Kinh tế Duyên hải miền Trung chủ yếu phụ thuộc vào ngành công nghiệp nặng và khai khoáng.
	d) Vùng kinh tế Duyên hải miền Trung không có sự phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
Câu 43. Cho thông tin sau:
Nam Trung Bộ có vùng biển rộng, với nguồn lợi thủy sản phong phú; có nhiều bãi cá, bãi tôm và ngư trường lớn; hệ sinh thái vùng biển, đảo đa dạng; nhiều vũng, vịnh, đầm phá. Đây là tiềm năng lớn cho phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
a) Thế mạnh lớn nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng Nam Trung Bộ là tài nguyên biển.
b) Định hướng của vùng Nam Trung Bộ là tập trung khai thác nguồn lợi ven bờ để giảm rủi ro do thiên tai.
c) Hoạt động sản xuất thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho vùng Nam Trung Bộ. 
d) Để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thủy sản vùng Nam Trung Bộ cần đa dạng hóa hoạt động thủy sản kết hợp với chế biến và mở rộng thị trường.
Câu 44. Cho bảng số liệu:
Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2024
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2021
	2024

	Khai thác
	707,1
	1167,9
	1249,3

	Nuôi trồng
	80,8
	101,3
	165,9


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê 2025)
	a) Sản lượng thủy sản vùng Nam Trung Bộ tăng liên tục giai đoạn 2010 – 2024.
	b) Sản lượng thủy sản khai thác thủy sản tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng 1,7 lần.
	c) Năm 2024 so với năm 2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản vùng Nam Trung Bộ tăng thêm 76,7%
	d) Sự thay đổi sản lượng thủy sản khai thác chủ yếu là do đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư tàu công suất lớn với trang thiết bị hiện đại.
Câu 45: Cho bảng số liệu sau: 
Sản lượng thuỷ sản khai thác của Nam Trung Bộ năm 2020 và năm 2023
(Đơn vị: tấn)
	Năm 
	Năm 2020
	Năm 2023

	Sản lượng thuỷ sản khai thác 
	1144815
	1219542

	Sản lượng cá biển khai thác 
	940,4
	1016,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê, 2024)
a) Sản lượng thuỷ sản khai thác và sản lượng cá biển khai thác có xu hướng tăng.
b) Năm 2023 so với năm 2020, sản lượng cá biển khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản khai thác.
c) So với năm 2020, tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác trong sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2023 giảm.
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác trong sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2020 và năm 2023.
Câu 46: Cho bảng số liệu sau: 
Số tàu khai thác thuỷ sản biển có công suất từ 90 CV trở lên của một số tỉnh,
thành phố thuộc Nam Trung Bộ năm 2024
(Đơn vị: chiếc)
	Địa phương 
	Số tàu

	Bình Định 
	3655

	Quảng Ngãi 
	3300

	Bình Thuận 
	3355

	Các tỉnh, thành khác 
	4671


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê, 2025)
a) Tổng số tàu của vùng là 14981 tàu.
b) Bình Định có nhiều hơn Bình Thuận 300 tàu.
c) Ba tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận chiếm gần 70% số tàu của cả vùng.
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số tàu khai thác thuỷ sản biển có công suất từ 90 CV trở lên của một số tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung Bộ năm 2024.
Câu 47. Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NAM TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2024
	                    Năm 
	2010
	2015
	2020
	2024

	Diện tích (nghìn ha)
	524,1
	519,0
	484,2
	526,5

	Sản lượng (Nghìn tấn)
	2779,5
	3045,4
	2942,9
	3366,5


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016, năm 2025)
a) Diện tích lúa có xu hướng tăng nhưng không nhiều.  
b) Tốc độ tăng trưởng của diện tích nhanh hơn năng suất. 
c) Năng suất lúa tăng liên tục và năm 2015 đạt cao nhất.  
d) Sản lượng lúa tăng liên tục và tăng nhanh hơn năng suất.
Phần III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi HS hãy tìm câu trả lời đúng và viết kết quả.  
Câu 1: Năm 2025, vùng Nam Trung Bộ có số dân là 15,9 triệu người, diện tích tự nhiên của vùng khoảng 99,1 nghìn km². Hãy cho biết mật độ dân số của vùng năm 2025 là bao nhiêu người/km² (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 2: Năm 2025, tổng số dân vùng Nam Trung Bộ là 15,9 triệu người, tỉ lệ dân thành thị ít hơn tỉ lệ dân nông thôn là 29%. Cho biết, năm 2025 số dân thành thị vùng Nam Trung Bộ là bao nhiêu triệu người. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án:  
Câu 3. Năm 2024, diện tích cây cao su vùng Nam Trung Bộ là 285,2 nghìn ha, năng suất cây cao su là 11,5 tạ/ha. Tính sản lượng cao su vùng Nam Trung Bộ năm 2024. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn tấn).
[image: ]Đáp án: 
Câu 4. Năm 2024, doanh thu du lịch lữ hành của vùng Nam Trung Bộ là 11671 tỉ đồng, tăng 29,5% so với năm 2023. Tính giá trị tăng thêm từ doanh thu du lịch lữ hành của vùng Nam Trung Bộ trong năm 2024. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ đồng).
[image: ]Đáp án: 
Câu 5: Năm 2024, Số dân thành thị của cả nước 39 007,3 nghìn người, trong đó vùng Nam Trung Bộ chiếm 14,3% tổng số dân thành thị của cả nước. Tính số dân thành thị vùng Nam Trung Bộ năm 2024. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân của triệu người). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 6. Năm 2024, Sản lượng gỗ khai thác của cả nước là 23968,3 nghìn m3, vùng Nam Trung Bộ chiếm 34,2% sản lượng gỗ khai thác của cả nước. Tính sản lượng gỗ khai thác của vùng Nam Trung Bộ năm 2024. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn m3)
[bookmark: _Hlk212989062][image: ]Đáp án:
Câu 7: Năm 2023, sản lượng cá biển khai thác của cả nước là 2813 nghìn tấn, trong đó, vùng Nam Trung Bộ đạt 1016 nghìn tấn. Hãy cho biết tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 so với cả nước là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án:  
[bookmark: _Hlk212991185]Câu 8: Năm 2025, tổng số dân vùng Nam Trung Bộ là 15,9 triệu người, số dân thành thị là 5649, 4 nghìn người. Tính tỉ lệ dân nông thôn vùng Nam Trung Bộ năm 2025. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 9: Năm 2024, diện tích cà phê của vùng Nam Trung Bộ 678,8 nghìn ha. Sản lượng cà phê là 
1 933,4 nghìn tấn. Tính năng suất cà phê vùng Nam Trung Bộ năm 2024. (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha)
[image: ]Đáp án: 
Câu 10: Năm 2025, tổng số dân vùng Nam Trung Bộ là 15,9 triệu người, trong đó Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi có số dân lần lượt là 2819,9 nghìn người và 1861,7 nghìn người. Tính tỉ lệ dân số các tỉnh còn lại của vùng Nam Trung Bộ năm 2025. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
[image: ]Đáp án: 
Câu 11: Năm 2024, Tổng doanh thu du lịch lữ hành của vùng Nam Trung Bộ là 11 670,7 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng doanh thu du lịch lữ hành của cả nước. Tính tổng doanh thu du lịch lữ hành của cả nước năm 2024. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của nghìn tỷ đồng).
[image: ]Đáp án: 
Câu 12. Cho bảng số liệu: 
Diện tích và dân số các tỉnh vùng Nam Trung Bộ sau ngày 01/07/2025
	Tỉnh 
	Thành phố Đà Nẵng
	Quảng Ngãi
	Gia Lai
	Đắk Lắk
	Khánh Hòa
	Lâm Đồng

	Diện tích (km²) 
	11859,6
	14832,6
	21576,5
	18096,4
	8555,9
	24233,1

	Dân số (nghìn người) 
	2819,9
	1861,7
	3153,4
	2831,4
	1882,0
	3324,4


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2023, NXB Thống kê, 2024)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉnh/thành phố có mật độ dân số cao nhất vùng Nam Trung Bộ là bao nhiêu người/km² (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
[image: ]Đáp án:  
Câu 13. Năm 2025, diện tích tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ khoảng 99,1 nghìn km². Diện tích rừng của vùng 5165,2 nghìn ha. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của vùng Nam Trung Bộ so với diện tích tự nhiên của vùng năm 2025 là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án:  
Câu 14. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC Ở NAM TRUNG BỘ  SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2024
	Năm
	Cả nước
	Nam Trung Bộ

	Diện tích rừng (nghìn ha)
	14874,3
	5085,2

	Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)
	23968,3
	8190,9


     Căn cứ vào bảng số liệu, tính tỉ lệ diện tích rừng của vùng Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2024.
[image: ]Đáp án: 
Câu 15. Cho bảng số liệu sau.
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG
Ở NAM TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Khai thác 
	921,7
	1 164,8
	1 249,3

	Nuôi trồng 
	117,4
	138,4
	165,9


(Nguồn: Cục Thống kê các năm 2016, 2021 và 2025)
Căn cứ vào bảng số liệu, trả lời từ câu 15a. 15b. 15c. 15d
[bookmark: _Hlk212991609]Câu 15a. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng thủy sản của vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 tăng gấp bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân) .
[image: ]Đáp án: 
[bookmark: _Hlk212972618]Câu 15b. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản lượng thủy sản khai thác vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
[image: ]Đáp án: 
Câu 15c. Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản vùng Nam Trung Bộ năm 2024 so với năm 2015 là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]Đáp án: 
Câu 15d. Hãy cho biết năm 2024, tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác nhiều hơn tỉ trọng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
[image: ]Đáp án: 
Câu 16. Năm 2025, vùng Nam Trung Bộ có số dân là 15,9 triệu người, gải sử tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,78%. Hãy cho biết số dân tăng thêm của vùng Nam Trung Bộ trong năm 2025 là bao nhiêu nghìn người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]Đáp án: 
[bookmark: _Hlk212989957]Câu 17: Năm 2023, số tàu khai thác thuỷ sản biển có công suất từ 90CV trở lên ở vùng Nam Trung Bộ là 14364 tàu; sản lượng cá biển khai thác của vùng là 1016 nghìn tấn. Hãy cho biết sản lượng trung bình mỗi tàu khai thác thuỷ sản biển của vùng là bao nhiêu tấn/chiếc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: ]Đáp án:  
Câu 18. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG A-LU-MIN CỦA LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2018 – 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2018
	2020
	2024

	Sản lượng a-lu-min 
	1 295,0
	1 391,7
	1 501,3


       (Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, năm 2025)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2018 so với năm 2024, sản lượng A-lu-min của Lâm Đồng tăng gấp mấy lần. (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
[image: ]Đáp án:  
Câu 19. Năm 2024, giao thông vận tải của Nam Trung Bộ có khối lượng vận chuyển đạt 821,1 triệu tấn, khối lượng luân chuyển là 23 851,4 triệu tấn.km. Hãy cho biết cự ly vận chuyển trung bình của vùng là bao nhiêu km? (làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]Đáp án: 
Câu 20: Cho bảng số liệu: 
Doanh thu du lịch lữ hành của Trung du và miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ
giai đoạn 2015 - 2024
(Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm
	2015
	2020
	2024

	Trung du và miền núi phía Bắc 
	253,6
	211,2
	1 070,4

	Nam Trung Bộ
	1 851,4
	1049,0
	11.670,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2025)
	Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2024 so với năm 2015, doanh thu du lịch lữ hành của Nam Trung Bộ tăng nhiều hơn Trung du và miền núi phía Bắc bao nhiêu tỷ đồng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]Đáp án: 
Câu 21. Năm 2024, dân số vùng có số dân 18,3 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,76‰. Hãy cho biết số dân tăng thêm của vùng Nam Trung Bộ trong năm 2024 là bao nhiêu nghìn người? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)
[image: ]Đáp án: 
Câu 22. Năm 2024, giao thông vận tải của Nam Trung Bộ có khối lượng vận chuyển đạt 821,1 triệu tấn, khối lượng luân chuyển là 23 851,4 triệu tấn.km. Hãy cho biết cự ly vận chuyển trung bình của vùng là bao nhiêu km? (làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]Đáp án: 
------------HẾT--------------
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